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LỒI GIÓI THIÉU 

Khi mật tác phẩm văn học đã vào sàu trong lồng người, nó sống 
mt cuc sống riêng ngoài ý muốn tác giả. Nó có thể đạt đến cái 
тийс cao nhất là tạo nên nising hogt động thuộc văn hóa, phong 
tục, nghi lé cực kì da dụng, thu hút một số người dûng або bất thấp 
ngón ngữ, quốc gia, tôn giáo hay tín ngudng, Ramayana đối với 
Đông Nam A luc địa, Mahabharata đối vi Đông Nam А hài đào 
Ñ những tác phẩm như vậy. Con người có một say тё, nó thèm 
vian tôi cái tận thiện, tận m$. Khi nó không tìm thấy cdi tên thiện 
tận m$ trong thế giỏi thực tế, thì nó tìm trong thế giái Mée tượng, 
đặc biệt trong thi ca là hình thức nghệ thuật chi dựa vào trí nhỏ. 
không cün đến тїй sự id p ditt nào, một phương tiện nào nita. Nói 
зау mé dy làm vinh ш cho con người và vinh quang lén nhất mà 
một tác phẩm thơ đạt được là nó sống môl cuộc sống độc ld p, di 
chu du trong cối đổi qua buo nhiêu thể hệ, bao nhiêu idp người dudi 
vô vàn hinh thức. Ой xà hội có dung lên тайну hàng rào tön Ly, 
giai cấp, quyền lại, thành kiến thi moi thứ chúa cát kia chẳng cách 
sào chặn được nỗi khao khát của kiếp người (à afin thấy hanh 
phúc, dau khổ, vui buồn, mỏng nhá cia minh chấp đối cảnh của thi 
в. 

Việt Nam có một tác phẩm nhục vậy © N chỉ có 3254 cầu rho. 
тшп lại là quyển bách khoa toàn thu cia môt van tám hồn mang 
hinh thức dién dat tỏi hen. Từ khi ra đời chung quanh tác phẩm 
diễn ra những hoạt dûng văn hóa đặc sûc lỗi cuốn tất cả mọi người - 
từ những ông vua nội tiéng khe khát, say тё Khổng giáo nut Min 
Mën, Tu Đúc đến các quan, các nhà nho, 1р tàn học, dân utang, 
Таб trong lịch sử văn hoc một nước & có tác phim tối cuốn тоё 
приді đến thế: Can người là cơn người trước khi là vua chúa hay 
dén den. Nhung Hd ndng anh ta nhỏ bé. Сап mát anh to nhìn sự 
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vật rất hắt hạt. Tâm hồn anlita lẩu tránh anh ta, anh tạ không lici 
duae chinh minh. Chính nhà truyện Kiều mà ta Bit được chính 
minh. Ta bắt gá p tình yén, mong nhỏ, viii sướng, dau khổ tả vô vàn: 
cảm xúc của mình. Та ngạc nhiều thấy mắt minh tinh vi, tai minh 


dd nhi, tum nữnh bồng bật đến thế. Ta sung säng thd y minh có một 


kho tang vå giá, toán tawi ngọc bích tiên thành. Nó là cũa riêng ta ` 


Mt múr trả thành một thứ âm ảnh lẫn de mọi tác phẩm, mọi cûn: 
thự khóc, ` e 
D lạ nguyễn nhân câu ahững hoat dig vân fia en mea 
ndi, tu ngu ën lốt cuốnt moi аид từ khi tác phẩm ru di đến nay. 
Không thể kể hết các bài nghiên cứu về Truyện Kiều. điều nhục 
ngườt nào nghiên cứu vân hoc Vidi Nam cũng có mới bài, Hội công 
trình về Niều dà cũng hif hay chưa công bổ, thước loại đắc Y nhất 
vie đời minh. Lai còn kịch, cdi lường; tuồng, họa, tha... Hình nhục 
тай адий Liệt Naur đều có một dụyễn по vài tác phám. 








дик Pham Đan Quế là mật giáo vién toàn, những cũng nhi 10i 

lgi là móc" Kim Vän Kiều nhân”, Ông sưu tố) các bidu Hiện vau hr 

thung quanh cúc tắc phán quen thuộc "lầy Kiu, Dé, Сбн đổi. Tân 

Kiều, Lĩnh Kin. Phik Kiều, Bình Kiều... Vi số trang có hạn, дла 

Chỉ ce the gt thiệu mt sổ bài tiêu biểu nhất, Nhân củ một œ9 và 
ten Mộc ông cổ gång tim biểu (ác bái Kicu, các хап trong Каби 
vé rung cd p mk tải nhìn Кє quan. Cóng trinh này là Bi h hu 
hi of al nghiền ейи Kiều không những nhu mòt liền шд vân 
door à ton niit pit hiện tung vàn Ist. 
prong tục hoc Trong hoàn cành hiện na v. khi tình lành nghiên ci 
айе Riwu hoc nhan vin có Blk dài múi, chi p nhận cách nhin du. 
ngan vu Tiền agành không đơn thuần lấy giáo dục tư tưởng lòm 
nic tiểu, niột tải điệu nut thể này tự nó có mt giá trị riêng déi vi 
atutug người cử 











га hột hoc, tám li hoc và 
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chính minh và lo xây đựng mót phong cách cấu trúc có khà nống 
L6 giải một phần các mỹ căm trude hết là ойо tối, sax đó là của mor 
người. Tôi xuất phát từ tién đề: com người và nguyên tắc là nha 
nhau, nó say mé cái tận thiện, tận m$. Tôi có nghiên cứu một 
tắc giá cụ thể, chẳng qua chỉ nhằm muc đích xây dung một ý thuyết 
chung cho phép if giải cái nhá trí dv. Tá sung suóng mộc đầu 
những công trinh ûi viết có nhiều điểm "khá nghe”, chính nh) uy 
tin của Nguyệt Du mà một số điểm khó nghe ấy không gày phản 
ding bát lợi trong hoàn cảnh chuta có điều kiện công bó một phong 
cách hoc cẩu trúc. Ông Pham Dan Quế, do са số đào tạo là тд sihà 
тойт học, cổ di tim những bằng chúng khách quan của cái tận thiện, 
tận mỹ, có nhà tài gidi thiệu công trình này. Tôi không dám ш vem 
ninh là nhà Ngư yễn Du học: Tôi hy vọng bạn đọc thấy 0 đây những 
bång chúng khách quan có ich che việc run Hiểu cúi de p. trưắc hết 
là cái đẹp trong tâm hồn chủng ta. Mỗi người Việt Nam du cổ 
mt kho tàng vô giá. Đường di dën kho têng rất vất vá nhung thực 
tế Nguyén Du đã bước vào kho tàng уй con đường để bước vào kho 
làng Nguyễn Du då tim diia. Đây tà bằng chững cho phép chúng 
ta vên tám, không phối lo agi gi về nhắn dân, chi nên Io ngại làn: 
зао cho mng vi nhận dân mò thôi. 

Tôi yin kết thức bằng vài câu thở bộc 15 cằm nghi của minh khi 
đọc quyén sách: 












Lúc sống chỉ mong nguoi sẽ Khóc. 
Bay giờ bổn hiển rong vy daah. 

Chi nén lo nỗi mình và dung. 

Dimg ngại nháo dta thiều nhiệt inh! 


Hà nội. 10 tháng 4,1091 
PHAN NGOC 
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CUNG BAN DOC 


Tü khi ra dài chứa đầy hai trăm nûm; Truyện Kiều сда thi hào 
"Nguyễn Du đã lâm rung động trải tim của hàng bao thế hé thuộc 
moi tầng là p nhận dán. Người ta đã bình Kiều, vinh Kiều, tệp Kiều. 
Rồi lẩy Kiều, đổ Kiều, làm câu đối Kiều. Các bậc vấn nhắn đá sóng | 
tác các id p Ап Kim Vân:Kiều, phá, văn tế, hát nói cho đến phỏng 

‚ Kiều và còn cả bối Kiều nita. Chuyên tujn TRONG NỀN VÄN 
HÓA KIỀU “của ông Phạm Dan Qué dà đề cd p mội cách khái quát 
nhưng hệ tháng và idt cả các khia canit trên vôi phần Tu Liệu khá | 
phong phú: 

Do nhiững khó khăn ngoài $ muốn, uốn sách: phải chia thành ] 
nhidu tập. Cu thể là: 

~ Bình Kiều, vinh Kiều, bối Kiểu. 

~ Tập Kiều, một thứ choi tao nhá. 

= Kiều - xưởng hoa và các bài vinh theo chủ đề, 1 

+ Tử Му Kia, 46 Kiều đến các giai оф! về Truyện Kiều. i 
i 
{ 





Kính mong các vị độc già thông cảm và đón doc cóc (áp tiếp 
theo, 


- NHÀ XUẤT BÁN HÀ NỘI 
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PHÀN THÜ NHÁT 


BÌNH KIỀU 


1. Truyện Kiu là quyển sách của muôn vàn tâm trạng; 
Thuc vậy, trong Truyện Kišu, ngoài canh thanh Ju bai lượt, 
thanh y hai làn", cuộc đời сда Thúy Kiều tài sắc đã trải qua 
biết bao đau khê. hai lần dî trốn, ba lần định tự tử, ba làn 
di tu; bón lân bị đòn, bẩy Jan lấy chồng và mấy lần bị Hoan 
Thu hành ha. WW 

Dën hai chục biến сб ấy đã được Nguyễn Du mô tà một. 

` cách tài tỉnh sóng động. МА đâu chí có thế, ông còn vẽ ra 
trước mát ta biết bao cảnh ngộ của đời Kiều: ba lần chia tay 
với người tình, ba lần mơ thấy Dam Tiên, ba lần кар Giác - 
Duyên, ba lần tâm sự giuc Thúc Sinh giải quyết cho ém đẹp 
chuyện gia đình „ nấm lần Kitu nhớ nhà, nam lần đánh dàn, 
hai mươi mốt lần tả tàm sự của Kiều trước hoậc sau muối biến: 
об của cuộc đồi... 


"Tất cà đều được Nguyễn Du trình bày chỉ trong khoảng 
một trăm trang sách đầy áp sự kiện. Mà tất cả đều được vẽ 
та một cách sống động, hoàn hào tuyệt vời. 
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Néu dem sơ với các dói tinh nhân trong các bộ tiểu thuyết. 
lớn trên thế giới: Có dét- Mariuýt, Anna Karénina-Vrónski, 
Scáclet- 

Ret Bati.. thi bai nhân vật chính của Nguyễn Du cd đạc 
sắc riêng của mình: Dó là một tình yêu dà trở thành lý tưởng 
*gương trung chẳng chút bụi trần". Kim Trọng Thúy Miêu đã 
là người yêu đầu tiên của nhau và ở tuổi ngoài ba mudi, họ 
dà trở thành vợ chồng để chung sống với nhau đến tron dòi, 7) 
vậy mà mài môi khong một lăn chung đụng trong khi năng .3 
Wu đã qua tay biết bao người trong hai làn û йш xanh. 

Vich to Huy gö khi viết xong bộ "Nhüng người khốn kh | 
một nghìn тата tram trang đã phải thốt lên: "Gia thực day 
là một trải núữ”, thì với một tram trang Truyện Kiều, chúng 

ta cũng khong kbỏi tự hào: Dé cũng là một hòn núi nhỏ bằng 
kim cương”. Có 16 trước về sau Nguyễn Du khó tìm được một 
tác phẩm vân học nào khiêm nhường mà lại vi đại như 
Truyện Kiều, ^d 
Chỉnh vì vậy, từ khi ra đời, Truyen EiBu đã thu hút biết E 
bao tâm huyết, trí tuệ của các Бас văn nhàn, thức gik cũng. ` 
như người dan lao động bình thường. 
“Trước mot khối tài liệu đồi đào với mấy ngàn bài binh ` 
Kiểu, vịnh Kïều, tạp Kiều... có ¿rong kho sách báo từ thể kỳ 
19 đến hay: chúng tôi xin cố gắng lựa chọn, giới thiệu với bạn 4 
đọc một cái nhìn khái quát với một só bài cụ thể vë su hiện 
dign của Truyện Kiều trong đời sống tỉnh thần của các giai 2 
tầng xà hội nước ta. 
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Chúng tôi xin bát đâu bằng việc giới thiệu vấn dé bình. 
Kiew và cũng chỉ xin giới hạn trong phần của các nhà cựu 
hoc. 

3. Bình Kiều da có một lịch sử lâu dài.Cơ tài liệu nói rằng 
khi viết xong Truyền Kiều, Nguyễn Du đã đưa bản thảo chó 
eu Pham Qui Thích sem để viết bài TUA РЁ cho bàn khác 
їп đầu tiên: "Kim Văn Kiều tân truyen" 

1rúc dó chác cháu bạn bè tác giả đã có trao đổi, binh luận. 
Ngay khi sinh thời tác giả, nghệ thuật của Nguyễn Du trong; 
việc sử dụng ngôn ngữ và m tả nhân vặt trong Truyện Kitu 
dà được đánh giá rất cao. Những đoạn bình Kiều đầu tiên 
còn lại đến nay là của Vũ Trinh (...-1828) người Bác Ninh và 
Nguyễn Lượng, tri phủ Thin Trường. 

Doc dén hai câu тий vẽ Hoan Thu: 

"дали nổi cũng hay 
NO điều ràng huic ibi tay cũng giả"; 

Уа Trinh đã phái thốt lén; Ta với nàng, không sinh ra 

cùng một thời, không ở căng một chó mà nay đọc đến bai cau 
này như cám thấy không tết mà ran". 
a. Nguyễn Lượng thi đọc đến елш ` Bốn đây nhỏ máu nàn: 
đầu ngón tay" dA phái viết”... tưởng như ngày ấy, tiếng dan 
dim máu trên năm đầu ngón tay сда nàng Kieu đều là từ 
tAm huyết của tác già mà trào ra đầu ngọn bút” í xem phiếu 
#bü Нап trong phần Tư liệu! 

Bài Tua của Tien Phong Mộng Liên đường chủ nhân viết 
cho bản Kiéu nam 1820 là bài bình Kita hoàn chỉnh đầu tiên 
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còn lại đến nay, trong dé có đoạn." Tố Như Tử dung tâm đã 
khó, tự sự đã khéo, tà cảnh dà hệt, đàm tỉnh đã thiết, nếu 
không phái có cơn tất trông thẩu cả sáu cối, tấm lòng nghỉ * 
suốt cả ngħin đời thi tài riào có cái bút lực ấy". 

Ri đến Bài Tựa của Phong Tuyết Chủ nhân Thập Thanh 
ты viết tháng hai nam Маш TI (1828) thì có đoạn:" Dem bát. | 
mực tà lên tờ giấy những câu vừa lâm ly, vừa ủy mi, vừa dn 
tn, vừa giải thư, vẽ hệt ra một người tài mệnh trong mười 4 
máy nam trời cũng là v] cái cảnh lịch duyệt của người ấy có 
lâm ly, ủy mi, đốn tỏa, gii thu thÌ mới có văn (А hệt ra như. 
thế vậy", 

` (Theo bản dich của Büi K j và Trần Trong Kim) A 

Và càng ngày Truyện Kiều càng chinh phục được trái tim. ў 

‚сйа mọi người. 

3. Dot bình Kiều sôi nổi đầu tiên là do Vua Minh Mệnh 
đứng rà chủ trì vào nam 1830. Ông đã cho triệu tạp các nhà. 
khoa bång lúc bấy gió mở một van đàn vịnh Truyện Kiều. 3 
Sau làn này, các quan thừa chỉ д Viện hàn Lâm đã được lệnh 
'chép lại thành mót tập văn thơ vào trung tuần tháng 8 пат, 
Canh Thin (1830). Tập này là tài liệu rất gal cho chúng tA 
và còn được chép lại trong tập Thanh Тот tài tứ cổ kim minh 
duong dévinb lập biện (Bản chép những bài của các vun hiền, 
tôi gói xưa nay đề vịnh truyện Kiều) | 

Đầu quyển là bài Tổng Thuyết của vua Minh Mệnh với 1 
nhan dè : "Thánh Tổ Nhân Hoàng dế ngự chế tổng thuyet. 4 
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Đó là một bài chữ Hán làm theo thể phú cho ta biết cách nhin 
nhận của nhà vua đối với Truyện Wiën. Đoạn đầu có đoạn: 
` Néu không một phen bình рабт, khóc cổ nhdn mà tặng hậu 
nhân 
Thì sao rõ được ánh sáng, bổ khuyết sit mà thành tín sử..." 
và: 





Nên chỉ Khách bắt nghiên hài ấy, bạn tao đàn đồi sau 
Thương chí nàng cho là liế trung sxét lồng nàng cho tànrinh 





Cũng trong tập này còn có các bài vịnh Kiëu của Hà Ton 
Quyền và một số bài khác nữa. . 

Sau dá đến vua Tự Đức. Ông là một nhà vua ham thích 
van chương Truyện Kiều đến độ say mê. Dâu nam Тап Mùi 
(1871) ông cüng cho tổ chức một van đàn và Truyện Kiêu và 
viết bài TÓNG TỪ nhan dé: "Duc Ánh Tong Hoàng Dé ngự 
chế tổng ti”. Bài này nhà vua ngự đề д Phú Van Lâu trên tà 
ngan sông Hướng, trước kỳ đài à Huế. Theo:lẽ thường, nhà 
vua chỉ ngự lên lầu này dé ban bố những vàn kiện có tính 
Chat "quốc gia, đại sự" như Chiếu lén ngôi, Du chiều an... Vua 
Ти Due dã ban bố bài TONG TU ở đây là muốn nci lên tim 
quan trọng của nó trước triều đình. Dong thời nhã vua cũng 
sác cho các quan á Viện Hàn Làm tòa Nội các chép lại cùng 
với một гар về Truyện Kiều. Trong tập này có hai mugi bài 
thơ vịnh Kiều bằng chữ Hán của nhà уша và hai mươi bài tấp 
Kitu của Lý Van Phúc ( các bài vĩnh theo tüng hồi trong 
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quyển Kin Văn Kiều của Thanh Tâm Tài Tử) cùng một số 
bài khác: 

Bai tổng từ này gom 140 câu thơ thất ngón cổ phong bằng 
chữ Нар dùng càng một vần "iên". Dó là một điểm rất độc 
đáo và khó làm vì nhà vua phải đồng tới 70 chù Hán khác 
nghia nhau cö cùng một văn ien”. Trong phần tư liệu chúng 
tôi chỉ xin trích 28 câu đầu và 28 câu cuối với bản dich của. 
То Nam. Nguyễn Dinh Diệm theo thé thơ song thất lục bát 
Bài này còn có một bản dich khác cũng theo thể thơ song 1 
thất lục bát của Vũ Khác Triển và Lê Thước. E 

Vè bình, vịnh Truyện Kiều, còn phải kể đến cuộc thi û / 
Hưng Yên пата 1905 mã trong hàng ngũ các quan giám khảo 
1a thấy có nhà thơ Nguyễn Khuyến, Lần này nhà thơ Chu 
Mạnh Trinh cơ làm 20 bài thơ vịnh Kiều dự thí và đã chiếm 
giải nhất. Dạc biệt trong tập thơ này, Chu Mạnh trinh cơ viết 
một BÀI TUA. Dd là một bài bình Kiều nổi tiếng дёп nói dà 
có tái 7 bàn dich khác nhau trong dé cd hai bản dịch theo хап 
xuôi và пата bản dich theo thể phú. 


Вап dịch ca Đoàn Qùi có đoạn: 
- Ta càng nói tình thương người đồng điệu. 


Cai kiếp hoa không läm cm, con hồn xướn móng bàng 
khuảng, 








Da toan đúc sẵn nhà vàng, chờ người quốc sắc, Lai muôn 
mượn chùm phương tháo hủ vía thuyền quyền. 

Bán bút nghiền chia vịnh từng bồi, ела sự tích tóm làm 
môt tựa... 
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Sau dó phải kế đến bài Tựa Dogn Trường Tân Thanh của 
Dio Nguyên Phố với những câu nhu: 

~.. Lãi 18 xinh xắn mà văn hoa, âm điệu ngân vang mir 
tròn trịa, tài liệu chọn rất rộng, sự việc kë rất tường, lượm 
lật những diễm khúc tính từ của об nhấn, lại góp đến c 
phương ngôn ngan ngữ nước nhà, mãn mà mà vụn vất không 
söt, quê mùa tao nhà đều thu. 

Nói tinh thì vẽ được hinh trạng hợp ly cam khó, mà tỉnh 
không rời cảnh, tả cảnh thi bày hết thú vị tuyết nguyệt phong, 
hoa, ma cảnh tự vướng tinh, mực muốn múa má tuyết muốn 
bay, chữ hay phó mà câu hay nói, khiển người cười, khiến 
người khóc, khiến người vui, khiến người buồn, khiến người 
ó di, gió lại ngàn lần, càng đọc thuộc lại càng không biết 
chán, thật là một khúc Nam ám tuyệt xướng; một điệu tinh 
phổ bực đầu vậy...* 

4. Sang đầu thế kỷ thứ 20 từ khi chữ Quốc ngữ dàn dàn 
chiếm linh vị trí độc tôn trên văn dàn Viet Nam thì việc phê 
bình Truyện Kiều đã có cơ hội để mỡ rộng đi sâu vào quần. 
chúng. Cách thức phê bình cũng có sự thay đổi vë chất. Cùng. 
với việc thụ nhập sách báo, dac biệt là các bài địch thuật về 
văn chương của phương Thy. các bài thuyết lý phé bình theo 
16i wi công phát huy tác dụng. Tiếp thư quan điểm mới này, 
phương pháp phân tích phê bình đã được mở công ra nhiều. 
khía cạnh khác nhau phong phú, da dang. 

“Thời ki này cơ việc dựng bia kỷ niệm Nguyên Du của Hội 
Khai Trí Tiến Đức vào ràm tháng bai năm 11929). Hồi 
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đến dip kj niem ngày háy Nguyễn Du nồng 10 tháng 8 năm. 
Nhâm Ngo (19/9/1942), Hội Quảng Trị cho xuất bản ТАР 
VÁN HỌA KY NIỆM NGUYÊN DU, Trên các sách báo xuất 
hien rất nhiều bài viết về Nguyễn Du và Truyện Kiều. 

Dac biệt năm 1965 theo quyết định của Hội đồng Hòa bình 
thể giới kỳ niệm Nguyễn Du”, Ùy ban Khoa học Xã hội và. 
Viện Văn học đã tổ chức tiến hành nhiều đợt nghiên cứu, hội 
thảo đổ làm sáng tỏ nhiều vấn đề trên quan điểm mới. Тар 
ký yếu KỶ NIỆM 200 NĂM SINH NGUYÊN DU ra đời năm 
1966 dà tổng hợp nhiều bài viết quan trọng trong dip này 





+ Các van kiện và tài liệu 
- Các tiểu luận nghiên cứu về Nguyễn Du 
Các diễn van, tiểu luận nghiền cứu về Nguyễn Du ở nước 
ngoài. ` 

Đó là một tài liệu quy giúp chúng ta một a nhận định 
mới về Nguyễn Du và Truyện Kiều, 

Trong gần hai thé kj qua, việc bình Kiều da thể hiện ở 
nhiều khía cạnh khác nhau. 

Trude hết phải nói đốn văn chương Truyện Kiều. Người 
ta dã bàn nhiều về ngon ngữ, cách sử dụng vốn từ, văn miêu 7 
tả, tự sự, tà cánh ngụ tình... Cũng với các bài viết lẻ tê có cÃ | 
những cuốn sách viết nghiên cứu tiếng về vàn chướng Truyện | 
Kiều. N 
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Trong khi cáë nhà cựu học được đào luyện theo lối học 
khoa cổ, chiết tự theo con đường từ chương cổ Trung hoa, 
suy nghi, nghiền ngẫm từng chữ, từng cau thì gần đây ta bàn. 
dën cách xây dựng nhân vật, cách mieu tà tâm lý, văn đổi 
thoại, cách chuyển đoạn, chuyển ý trong Truyện Kiều. 

Và nói dung tu tưởng cũng biết bao vấn đề được dat r: 
Таап lý trong truyện, dao đức các nhân vật, tỉnh cách, li 
ứng xử... 

` Sau dó là những vấn đề triết lý: tu tường Phật Lão, thuyết 
nhân айа, luân hồi. Rồi các quan điểm Đời là bể khổ, Thuyết 
tài mệnh tương đố. 

Сас vấn đề học thuật: chủ nghĩa nhân đạo của Nguyễn. 
Du, phong cách Nguyễn Du trong truyện Kiều; ` 

Phe phán Truyện Kiều về mật đạo đức đã có một cuộc 
tranh luận khá sôï nổi và lâu dài, Bát đầu từ bài "Chánh học 
cùng tà thuyết" của cụ Ngô Dức Kế dang trong báo Hu 
Thanh ngày 21-8-1924. Ó đầy thực sự có vấn để chính trị vi 
lúc bấy giờ Phạm Quỳnh, để phục vụ cho thực dân đã dà cao. 
Truyện Kišu mQt-cách cổ dung ý, và eu Huỳnh Thúc kháng 
đã công kích lại để chiều tuyết cho cụ Ngó Duc Kế. Dông thời 
Cy Huỳnh cũng tranh biện với Phan Khôi, Lưu Trọng Lu, Võ 
Liêm Sơn về Truyện Kiều qua các bài đăng trong báo Tiếng: 
Dán trong dó phải kể đến các bài: 3 

+ Chánh học cùng tà thuyết có phái là vấn đà dành hệ chung 
không (17-9-1930) 
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Тату đề chánh học cũng tà thuyết (18-10-1930) | 
~ Mê người trong tiểu thuyết cùng mie người trong tubng hát } 
(241-1943) Ki 
"Tuy nhiên, nếu về mát nội dung còn có nhiều vấn đề bàn i 
chí thi riêng về mật nghệ thuật, mọi người du đồng tình hay Ë 
không уй mát này, mát khác của Truyện Kiều, tất сё đu 
khẳng định giá trị nghệ thuật của tác phẩm, đồng góp và 
, cùng to lớn của Nguyễn Du vào kho tàng ngôn ngi cürîg như ` 
' kho tàng văn học Việt Nam. Ai cũng thấy thực Jà khó mà 
khám phá hốt cái hay, cái đẹp trong Truyện Kitu, một kho 
báu gần như vô tàn khai thác mãi không can. 
rong phần Tư liệu chúng tôi xin chi giới hạn ở các bal | 
bình Kiëu của các nhà cựu học. 





TƯ LIỆU BÌNH KIỀU Ë 


1. LỒI BÌNH СОА VŨ TRINH, NGUYÊN LUQNG 
1: Di với những lần tả cảnh biệt ly của Thúy Kiều, Vũ } 
"Trinh đã viết: "Tà biệt ly, thương nhớ có nám ba chó mà mbi 1 
chỗ một. khác, hoàn toàn không trùng, không lập. Đúng E 
một bạc cao thủ vê han trong văn chương” (Chữ Hán: TA biệt ^ 
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xứ, tả tư xứ, phàm tam ngũ xứ, các biệt,nhất dạng, toàn vô 
nhất bút qủa điệp. Chân thị văn chương võ tàn tàng cao thủ) 
2, Dói với tiếng đàn của nàng Kiều, ông viết" TR Kišu 
đánh dàn ей thảy năm chó, chó nào có riêng tinh cảnh chỗ 
ấy, khó thay, khó thay!" (Chữ Hán:Tà Kiều sở dàn phàm ngu 
xứ, nhất xứ hữu nhất xứ tinh cảnh, nan đắc, nan dác) 
8. Doe đến hai cu thơ tà Hoan Thu: 
` Ó dn thi пй cũng hay 
Nói điều rùng bude thì tay cũng 
Vü Trinh đã phải thốt lần:" Dúng là một vị mệnh phụ cáng 
đáng việc nhà. Ta với nàng không sinh cùng một thời, không 
ở cùng một chỗ nay đọc dën hai câu này hư cám thấy không 
tết mà run, | 
` (Chữ Нап: Chân chính nhất vị đương gia mệnh phụ. Nga 
dit quân, sinh bất đồng thời, cư bát đồng địa, chí kim độc chí, 
do giác bất hàn nbi lät) 
4. Còn Nguyễn Lượng khi đọc đến cầu: 

"Bón dày nhỏ máu пат đầu ngón tay" tà lúe Kiều đánh 
đàn hầu Ho Ton Hiến, đã phải viết: Chỉ một câu thương cám 
vô hạn này, ta tưởng như ngày ấy tiếng đản dám máu trên 
nám đầu ngón tay của nàng Kiều đều là từ tâm huyết của 
tác giả mà trào ra đầu ngon bút vày:" (Chữ Hán: Chỉ thứ nhất: 
cü vô hạn thương càm, tưởng đương nhật, Thúy Kito ngủ chí 
thượng huyết thanh đó tùng tác già nhất chỉ bút đầu tám 
“huyết tâm nhất lai) 
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CÜA TIEN PHONG MÔNG LIÊN DUÓNG CHỦ NHÂN 


Tiong tri đất da có người tài tuyệt hé, tết thế nào cũng có việc 
khám khó Bất bình. Tải mà không được gà p gð, tinh mà không 
duge hû hê , dió là cái cồn nguyên của hai chữ Đoạn Trường vậy: 
Thé mà lại eó kë thưởng tiếc tài tình, xem thấy việc, trông thấy 4 
người, thì cồn nhắn thế nào được mà không than. rin rit. 

Nghia là bậc T hánlt mái quên được tinh, bắc ngu không hie 
ий tình, tình chung trú Vào đâu, chinh là chung vào bon chúng ta 
Cho nén phàm người da ü tinh tất 1û không có tài, chỉ nilo (да Ü 
na sing, sống chết д trong vàng do má, trong cuộc no sa y, di 
api p cái cánh thanh nhà nfut hoa thơm buổi sáng, tráng tô ban déin, ^ 
cūng chỉ trở trà nhu cà y có, cá ¿him vå y! 

Còr dën bậc шу thế ải tình, một ngọc vé hou, lòng gấm тоц 
vóc, myáinha id ndut nổi iểng dài gương, vinh phú ngô ding 
khoe tài ân Biz, nếu một bậc quan tuyệt thiên thu nhu thế, lại уар 
được bậc chán chính tài nhắn, kết uyên tác kap, khi ngâm tha hon 
nû, khi dàn gáy trăng Tên, nguồn di dn trọn nghĩa trăm nam, Iri yon I 
phong lida chép thành một luc, người đương vào cái cảnh dy, dó 
không gë p phi nỗi khảm kha bët binh, thị người truyền lại vite 
ấy còn phải ай ra truyện Đoạn (rường tán thanh làm gi? Í 

Chi vî dip may để Ə, việc tối thường sal. tiếng hoàn lặng ngiki”. 
còn wa bóng trúc lung lay, mát ngoc vắng tệnh, chi thấy hoa đảo ] 
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hin hà. Có tài mà không gà p được tải, có tình mà không hà dược. 
tin tài tình đã tuyệt thế, gặp toàn bude khám kha, há không phát 
là von Tạo dang tay ách người gita lắm ru? Ау chinistà truyện Đoạn 
Trung Tân Thanh vì đấy mà làm ra тфу. 

Truyện Thúy Kiều chép û trong luc Phong tinh ла không cần 
bàn làm gè Luc phong tình cũng đã cũ rồi, Tố Nut Ти xem tru yên, 
thấy việc lạ fai thương tiếc những nỗi trắc trò айа kê có tài, bón dem 
dich ra quét âm, đề là Đoạn Trường Tân Thanh, hành ra cái lực 
phong tình thì tấn tà cái fuc cũ, mà cái tiếng Đoạn Trường lai tà cái 
ting mỗi vậy. 

Trong mòt tập thủy ching Idy bổn сїй "ido vật đố tải" tám cà 
тб đồi Thúy Ki2ur khi lai láng tình thợ, ngưôi nta ân xem tài cháu 
gục; khi ni non tiếng ngawi, khách dưới dèn dám khúc tiểu tao; 
AN duyèn иа Kim tûl non bể thề bồi; khi đất nổi ba dào, cửa nhà 
tan tác; khi lầu xanh, khí ning tia, có di về nghi cũng chòn chân: 
khi na kế, khi сай qua, mái từng trấi nghi mà tê lưỡi. Vid, buồn, 
кй, Hợp, mười máfy ndm troi grong сиб vän tà га nhu hột; không 
khác gì một bức tranh ду. 

Xem đến chó gidc mộng Dogn Trường tinh dêy mỏ căn nguyen 
vån дд chia rồi; khúc đền Bạc Mệnh: gáy xong, mà ойн hận yên. 
tồn chuta hd, ihi ddu đồi xa người Еш, không được muc kich tồn 
mesi, nhung lồi vän 1ê ra hành niat máu chảy д đầu ngon bút. nước 
тий thẩm d trên tờ giấy, khiến ai đọc đến cũng phải tiếm thia 
тайт пай, đam dón đút ruật. T b thi gọi tên là Рода Trường Tân _ 





Thanh cũng phái, 
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таме nhàn doc hết cả môt lượt, mồi lấy lama rằng: Tó Niu 4 
та dụng tầm dà khổ, ut sự йа khóo, td cảnh đã hêt, dûm tình đã 
thiết, nếu không phầi có con mắt trông thấu cà sáu cõi, tám lòng. 
nghi suốt сд nghìn đồi, th tài nào có cái biz lực ấy, bèn vui mà viết 
hài nia này. * 

? - x 
тту Kiều khác Dogn Tiên, TO Nhu Từ làm truuyện Thúy Kiều, 
Việc tity khác haw mê lòng thi là một, người dòi sau thutong người. 3 
đời nay, người dài nay thương người đồi хиа, hai chữ tài tình thật 
là một cái thông hey của bạn tài tit khắp trong gầm trời và suốt cà ^ 
xta nay váy. A 1 

Ta lấy mãi thién тис nứt, xa viếng hàng Kiều, tuy 10 win qué | 
këch, không 48 sánh với bắc giao thiên, song dà tô ra rằng cdi nd 3 
sầu cia hai chí tài tinh, tuy khác dòi mà chung một dg. May duc. 
nói à dáng вай quyển Tân Thanh cia Tổ Nu Til, cùng làm mt: 
khúc Đoạn Trường để than khóc người xita. 

Tháng hai năm Canh Thìn niền hiệu Minh Mệnh (1820) 

(Bản dịch của Büi-Ky và Trần Trọng Kim) 







š 
ш. BÀI TONG THUYẾT СОА VUA MINH MẠNG 


Ví bằng: £ Y 

“Tai làm chó người phải lầm lỗi; tinh vl cảnh ngộ phải 98: 
dời, Hợp mũ xiém và khan yếm vào một người, nêu danh giá” 
và phong lưu cho muôn thô. 
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Danh lưu truyền mà luận không định, vài oan dưới сд 
xanh; tâm dầu đúng mà tích lại sai, ngậm cười nơi suối thám, 
Nếu không môt phen bình phẩm, khóc cổ nhân mà tàng 
hậu nhân; thi sao rõ được ánh sáng bổ khuyết sử mã thành 
tín sử, 
Nhá xưa: - 
Co gái triều Minh, con nhà Vương Thị 
Đài Dòng Tước khóa chật gió xuân, đàn khðu oán cũ; xóm. 
ô- y ngâm câu tơ liễu, thơ tà sầu riêng. а 
Tuy nùa kiếp phong trần, gà Tiêu Lang chưa go xong mới 
hận; mà tuổi xanh am điệu, người thương phụ dà nêm 
phải mùi sầu. ` 
^ Die nàng chẳng hiểu ró tinh rieng; nhung ta cũng thương 
. Waa 
Mộng hoàng lương chợt tinh, giấc mơ nàng Dam chẳng phải 
hư không; thơ hồng điệp rieng də, khóe mát chàng Kim. 
xem chừng dá mën 
Góc trần duyên chưa tỏ r6; tình khuê các đã vấn vương. 
lời thề thốt vừa kết mó; đồng tâm; cơn tai biến chợt sinh 
khi vô có 
Cánh nhân thời mà đổi khác; việc với lòng thường trái nhau. 
Nghin trùng non nước, chỉ mặt trời mà than thờ nghia tình 
lang; gang tác đình vi,trồng mây bạc bàn khoan lèng 
hiểu tử. 
"Trôi giat yên hoa; lénh dênh bèo bọt. 
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‘TRE уйу cũng lý và; trồi chăng hay người chang. 
Tuy nhiên: ` 
ра có cái người tài tinh bon dbi; mới eó cái việc tài tỉnh hơn ў 
dài. š 
“Thy Тї khi đã tâm gội, vë bang tuyết hien lên; Vương Tường 3 
chẳng mượn đan thanh, khúc ty bà để lại 
Xét tới tám lòng u udin; mồi hay tác dạ kiên trinh 
Dâu có nghe Tu Mã gầy khúc "Cầu hoàng", nhưng khác với 
Van Quân bên lò nấu rượu; tuy cũng giống Thôi Oanh, 
nûm câu "đồi nguyệt” mà vẫn nghiêm với Quân ууя 
trong lúc trao thơ" р 3 
Vì tiền vàng phá pháp công bång, phải bán minh giữ tron. 
hiếu đạo; mượn giấy dó tà sầu ly biệt, dành cậy em chấp 
mối thân tinh. f 
Dùng dao nhọn sár thán, lòng trinh nữ. giữ mình tiết lớn: 
khuyên áo gầm qui thuận, bác trượng phu vì nước en 
ngay. . 
Mubi lam misan bướm lại ong qua, không ting để y; nghi Йй 
muôn dám mua dồn gió дар, vẫn giữ vững lòng. 4 
Còn nhu: ` 
Мас Sở Khanh lừa, gặp The Sinh xuán 
Là bude trong Vu Lan Hội; phụ lòng với Từ Minh Sơn 
Chim được эб lồng, biết chọn cây nào mã đậu; cả mong thoái 
lưới, nào ngờ hồng lại sa vào * 










— 
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"Người thức giả vì nàng than thà; gặp cảnh ngộ cũng khó liêu 
| toan P 
| Nếu không tự lo liêu, khéo chuyển lông trời thi vận bội đổi 
; thay, đường càng lầm lạc. 
+ Trong binh đao làm bạn với hàm beo; giữa sóng gió làm mồi 
cho tôm cá 

Trim айу, nghìn mãi; một: EN muôn chết, 

"Thi sao được trên sóng khói, gọi bêm ngudi vòng ngọc chuối 
vàng; mà trở lại anî nước mây, kết ước cũ duyên kim 
phận cải 

Меп chi kbách bát nghiên Hồi бу} bạn Tho dàn doi sau 

“Thương chí nàng cho là hiếu trung; xét lồng nàng cho Їй 
trính tiết 

Sạch mình mà không đến chết, nuốt tiết sánh với Tô Lang: 
tránh nạn chứ dhu phái gian, thổi tiêu ví cũng Ngủ Tù 

liic trước ngậm ёдо ở nơi đường cái, tình duyên mà cũng ˆ 
bởi tiết oan; và sau tiêu kiếp ở sông Tiện Duong, nghiệp 

H chướng phải chàng là-ngħia khí 
. Biết sao đây: 
Mật ngọc không còn thấy, sử xanh khó làm bàng 
Truyen tỉnh tài tử lạt à ngoài уал ngọc sừng ngài nối long. 
gai nhân đều phó mặc giơ sương bình lửa 
Thánh Thán đầu còn, khói tần тап mác; Hoa Đường đã 





váng, vách cũ tiêu điều 
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Phải nên tìm lại sách xưa; tô cùng đồng chí. 
'Truyền thần tà ảnh; hoa vẻ thêu. hoa Ы 
Tho tri, thợ người, hợp ngồi bút búa riu hoa gám; ngàn 
đời ngàn thuở, phân lời bàn bộc thượng tieu thiều 
"Trên là để ven được tấm lòng kiếm điểm ở Luân đài; đưới 
lại dé góp thêm cầu chuyện phẩm bình trong nghệ uyển. 
Nhu thế cũng là một việc hay về tài tình xưa đến nay đó | 
vậy 
"ian Rigi Minh Mạng that Ji. năm Canh T hin (1830), trung 1 
tuần tháng Tám. 
Các quan thừa chỉ ó Viện Hàn Lâm vâng mạng kính chép 
| (Ng Khác Teiln vã Lê Thướe dịch ) 


M йг ari, 





IV; BÀI TONG TỪ CỦA TỰ DÜC 
Ban dịch của T Nam NGUYÉN DINH DIỆM 
Trên sóng tương tháng ba một buổi 
Truyện thanh tâm ngồi rỗi ngầm nga 
Truyên này Thánh Thár soạn ra 
- Diễn thơ luc bát nước ta Tiên Điền 
Trái lắm độ triền miền mua gió 
Tập Hoa Đường còn có nữa đâu. 
бар khi rỗi rãi trên lầu. A, 
Truyện hay nhẽ để về sau tro th — » d 
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Xét tử cũ may còn tron lập” 
Hoa đồ hình định ráp đem in 
бат hoa Ф vịnh từng thiên 
Hai mudi hồi, nét muc tiên sáng ngồi 
` Luận án lấp mệnh tài đối chữ 
Mui lầm năm trang sử yên hoa 
Khoảng năm Gia Tĩnh không xe 
 Büc tranh tuyết kính Vương gia hadis toàn 
Nen phúc hậu trồi bạn tưới tối _ -_ 
Hai thuyền quyên, trai tốt Vướng Quan 
Thúy Kiều sắc são khôn ngoan 
Han Vận cà chỗ ngón dàn và thi 
` Hài Dap thanh gặp kỳ udin тиба 
Dé hai em viéng mạn tây thiên 
Khóc than trước тё Dam Tiên 
Bên hoa khách bỗng xuống yên tự tinh 
Về nhà quảng đêm thanh mo (lấy, 
Tiểu Kiều trao tập giấy in hoa 
Vinh xong khúc đoạn trường ca 
Tinh rồi nhận thẩy duyên ta 10 làng. 
“Ngắm mệnh bạc đành rằng nhu thế 
Mô tơ đào riêng để cho ai ° 
Vê hog lot mắt một người 
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Єл “lung emm Depe rin Ик anh 27 
Ped 


Büc пёл ine іля wing тол TIẾP 
Ze ëng er Dm бя 
(ау cho dồi nia cdm ming ê din 
Hang Zeg vu xiến ñan ar 
Tám tim giữ at kha m: 
Trong song ind tục eunt echt адл. 
баат en cinip mới nr tay сй 
Vi tinis iion sing pii imm ` 
Tẩy trăn ê chi bt toam, 
Xia Хог phit z dâm taon xa Say, 
Райт iin tos các nào МЕ 
Pura раба sa, trước 22 trộm kaang 
Rip toan cik чё} oan cen 





Trang m Mp toing fice Бат T: 
“Thế trấn sỹ cam kiiin chjng dioc 
Nig trên lầu tuấu thức сею 
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Sò Khanh dung chước dà đao. 
1да xanh chis cảnh dat dio máy muta. 
X m Bình khang sóm tria nuốt hận 
` Tiếng thơm bay đến tận thi phòng. 
Thức sinh tô $ män nồng 
Dan ca suốt sáng, tiệc tùng thâu canh 
Кёп Hoa dudng тщ dành chin thit 
Để thuyền từ giá biệt sông mê | 
Tan lang gói chữa êm bề ` 
Tinh yêu buộc phải tất lia sao đang 
Tài sắc động lòng thưởng quan phù 
Pin truyền cho dep chữ lúa đối 
Ky Tam ngo ngẩn la đồi. 
Mò châ đợi lúc rồng thôi ngũ тё! 
Về tham vớ quyết bë bung bit 
Có ng đâu vợ bit lợi chàng 
Bé họa kế độc lg nhường” 
бар nhau khí xuống suối vàng mồi mong. 
Vài di hỏi ông đồng bà cốt 
Báo gắp nàng phải mót пат qua 
` Qa nhiên Khi trà lại nhà 
Trong bảy tôi tó nhận ra có nàng ; 
Bát rût rượu qùy dáng tậu màt 
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“Tiểu thự xem để mdi riê rồi 
` Cho lường ra trước phật dài 
Nước cành đương muon tẩy đòi oan khiến: 
Cò phia ngoài xanh in lắp lóp 
 Réu trong tường. phil tep chung quanh 
Chàng vừa mạo hiển nghe kinh 
Quia tang bắt được thinh linh chẳng chơi 
Nàng hú vía sa noi dia ngực 
Thụ bêe vàng trốn lúc trang tà 
Tái am Minh đạo su bà я 
Chuóng vàng khánh bạc dem ra cũng đường 
M dem no Cán nướng indi tổ 
Biu vật kia là của Fogn gia 
Hội Vụ lan gë p boi già 
Den nàng bán tại: plitang xa hdi tồn 
А duin di di nhân người Việt 
Dôi tóm tinh khàng khit nha ngay. 
Т@йийтссду mối troo шу. 
Sở lồng cái ёа cao bay lắc thì 
Chi hùng anh mật khử nổi đậy "` 
Kháp tắm plurông dâu đấy kinh hóàng 
Kiệu hoà thái nit rộn ràng 
 Kéo cà nói. tên đường thân nghinh 
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Т công đừng ngoài dinh dén тиде 
Doda hàm beo chen trước tiến quân. 
Ngày xưa tớ tóc ойл án 
Móc muta sdim sêt người phân công bàng 
Nila đông nam tiếng ling có йа. 
Quyën bà vượng phúc họa trong tay. 
Chiêu an trắng kế sau này 
Kiều nhí than khóc lệ đầy do khăm 
D phủ ёр xuống sân lầu гиди 
Lya cing đàn nổi dieu bi ai 
Thưởng him cà bái ади rồi? 
Nê theo từ trưởng vè nơi bién thùy 
Sóng gió nổi dëm tli kinya khodt 
Sóng Tiền Đường bát ngốc mênh mang, 
Phdi dày A kiếp đoạn trường 
Gili mình dưới đầy tràng giang cho rồi 
Hay đâu lot мді người ngữ phải 
Mû đào còn néi cũ chứa phối 
Am mây gửi cánh bèo trôi 
Trudn chuyên khổ ndo tận val tháng ngày 
Nhà ai lập dàn chay cũng tế 
Aide trông lên linh vị chữ bài 
Gide duyên xiết nỗi rung rồi 
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Nhi rẰng tôi đã vất ngưài trắm liên. i 
Cà gla đình song thân тїп тд 1 
Giá từ su, cùng trà loi qué 3 

Xf iin tri lắm has Ë { 
‚ Tấm thân bồ tiêu xác ve đã tàn 3 
Duyên cầm sắt xó bản thêm then i 
Duyên cầm kỳ được ven lề may 
нор hoan trong cành sum vầy $ 
Ban dêm đợi nguyệt ban ngày xem hoa Е 
` Nguồn phuc dm dai gia һидп iron 
Trên song đường, duói bọn nhi tón k 
Tới này án dó vån cồn 1 
Wein lên một khác ê tuón nghin ngào 1 
Xua nay những anh hàng hào ki si 
Gánh cương thuàng luân Lý trén yal 
Сал thông hon thiệt chẳng ndi 
Phòng khué góp nhặt rhột vài khúe ngám 


Y.BÀI TỰA TRUYỆN KIỀU CÜA CHU MANH TRINH Ẹ§, 
A. BAN DỊCH CỦA ĐOÀN QUY * | 





Giả vũ ngay khử thước: š 


Liêu Duong cách trà, duyên chàng Kim đừng dó việc вё 


chay. Quan lại công bằng, án Viên Ngoại tó ngay tình bei 
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Thì đâu đến nổi : 
Son phấn mười mấy hàm lưu lạc 
Dem thân cho thiên hạ mua cười - 
Ма chắc rằng một côi bién thùy nghénh ngang, ai xui được. 
anh hùng cổi giáp 
Thi sao còn tà được là người thục nữ mà đủ đường hiếu 
nghĩa, tay dàn bà mà lại có cơ quyền. 
Thế mới biết: 
Người khôn thi hay ҝар gian rukn 
+ Chuyện đời khéo lắm trò quanh quán. 
Con tao hóa vốn thương yếu người tái sắc, nàng dà biet. 
, thế hay dun? - 
Khách má hêng đừng giân nỗi trăng già, ta cũng khuyên 
lời phải chàng 
Chỉ vì một tội: 
Mối manh chưa cối thè thốt аа nhiều, trang gió mắc vào, 
phon hoa dính mäi 
Cũng có người bảo : 
“Tai nước chảy máy trôi 18 bước Ho - 
` Nén cành đưa là đổn quen thân 
‚ Nào biết đâu: 
j ^ Bóng hạnh nê ngoài tường, chưa để con ong qua tới 
š Cho té muốn lưỡi dao liều với mang, lại sg thành cháy va 
lày 
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таш lòng này như tuyết nf gương, mái shu no qua ngày À 
qua tháng 

Ngoc kia không vêt, giá lieu thành khôn xiết so bì 

Nước đã trôi xuối, hồn cựu mộng vần còn vơ vấn 

Вал cho thật phải, tỉnh cũng nên thương, 
Lai xem nhu: 

Bút mực tài hoa Đoạn trường mười khóc 

"Trúc to phong nhá, Hồ cầm một chương 

Cau thần vắng giọng tiêu tao, bóng ngọc tường chiêu ndo. 
nupt 

Hoa ghen thưa thám, liễu hờn kém xanh 

Vậy nên: Khách da tình say chuyện phong lưu, tram пай, 
cứ còn ghi tên tuổi-hão. 5 

Người chép sách tiếc vì tài sắc, nghin thu sau nhat cái 
phấn hương thừa 1 

Than б! một bước phong trần, mấy phen chim nổi 

Tròi tình mờ mit, bể giận mênh mông 

Sai tơ mành theo gió dua di 

Cành hoa rụng chon gì đất sạch. 

_ Ai dư nước mát khóc người đời xưa 

Thé mà: Giếng da tình giống nHững sâu chung, hat kì 
Tam Dương chan chứa 

Làng càm cựu, ai xui thương mướn, nghe сау Ngọc Tht 
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Cho hay danh el, giai nhân cing một kiếp hoa nghiền, 
nặng nợ 

Ngán nói non xanh đất đỏ, để riêng ai luân lạc đau lòng 

Ta cũng nói tỉnh thương người đồng điệu 

Cái kiếp hoa không lầm cẩm, con bồn Xuân mộng bang 
khuâng B 

Ба toan đúc sẵn nhà vang, chò người quốc sắc 

Loi muốn mượn chùm phương thảo, hú via thuyền quyên 

Зап bút nghiên chia vịnh từng hồi, đem sự tích tóm làm 
một tựa. 

Вау giù kể còn dài chưa hết, hạt bà tiều như thánh thói 
mưa thu 

Hi ôi? Hon có biết chăng? 
Bóng boàn bội tưởng та Vào Lạc phốt 





B. BẢN DỊCH CỦA LÃNG NHÂN 
hoo fuu 
Gin bá tự ngày trao quat, tang Liệu. dương đừng lỡ hẹn. 
duyên hài,- D&t bày đo gi bán tơ, án Lôi quận giải ngay niềm 
„0an khuất 


Åt là: ` 





ˆ'* Cê ñi liệu nói bản dich này D của Ong Den Thuật, сой cụ Đoán Triển chứ. 
Wäer phải củ ong Doan Quỹ. Ông Doña Qữy chỉ ding lục mã thôi. 
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Sát dầm ëm û + OStnhoe аша уду, 

Ngọc biếc vẫn lành - Thoa vàng khong gãy 

Là lợi hoa rugi, khách làng chơi dau được dip mua cười 
Ngang dọc bién thủy; tay cung kiếm há thua cơ bó giáp? 
Thì sao thấy được: 

Chón khuê các đã dà điều biển hạnh; - bạn quần thoa mà 
biết lẽ kinh quyénf .. 
Mới hay: 

Việc đời khuất khúc, chuyện mới ly к; cánh ngộ éch 

` nët cảng tỏ rõ 1 

Nang dà thừa hiểu; từ xưa trẻ tao vấn lần tài; - ta lal nhà! 
cùng; địa phảt má hồng dèu tối hận Г | 
Chí vì: 

Chua ml manh, da voi thë bồi; = mác trăng gió mới thành 
hư hỏng 

Hoặc lại bào nước chày mây bay quen mát nét; - Hóa chó g: 
nên: lá đưa cành đơn để hư than с d 
Мао biết dën: 1 

Nhi vẫn phong hướng, chẳng để bướm ong thông được lối; q 
- Dao toan cát hận, nhưng 'e ao cá cháy theo thành } 

Маі mảnh gương sói rõ tán bàng trinh; - Öm nối khổ gêng ў 
qua ngày tii nhục i 

Ngoc không täi bón, há thua баш giá trọng liên һап 
Nước dẫu trôi xuôi, vẫn nhớ đến mối tinh cựu phố 

Ví muốn bản cho thấu đáo; - cũng nën xét đến tâm tỉnh 
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Haóng chi: 

Bön dây gió ата mia sầu, phả thien Bạc mệnh, Mười 
уфа hoa thêu gấm det, chiến giải đoạn trường: 

Những nghe dà xót xa lòng, - Tưởng đến càng mê mắn 
bóng. к 

Hoa đành thuz vé; - Liểu muốn ghen mầu. 

Hội phong tao đất Bác nên trang, khóc cười phải điệu; - 
Nét son phấn miễn Nam đáng bác, dám nhạt va nhìn. 

Vậy nên những khách tài hoa, chẳng ngai đề tên họ bên 
chéo quần tay áo; - Lại khiến ngàn nam ghi chép, không në 
nhật phong luu nói phấn sót hương thừa. 

Than ôi! P 

Mới lọt vào một kiếp phong trần; - Da vương lấy bao phen. 
бип nghiệt 

“rời tinh u uất, - Biển hàn vơi day 

Sgi tơ mành phó mặc gió bay, - Cánli hoa rung, ва gì bàn 
lại 

Từ trước đã dự người hoài cảm, - Sao nay còn bận nói 
thương tam? 





Ау căng vi: 

“Tiếng ij bà nghe láng đêm tráng, áo xanh dé đầm giọt lé; 
+ Khúc ngọc thụ vắng qua mật sóng, tóc bạc thêm đậm màu. 
sương, a 

Cho hay danh si giai nhân, nợ sau trước cũng âu người 
måt hội; - Dẫu ở non za nước la, kiếp sông hồ khôn thoát hận. 
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“Pa vốn đa tình; - Luống thuong đồng điệu. 

Cai sắc hoa Không chưa giác ngộ; - Dài xuân giấc bướm. 
vẫn mơ màng 

Cò Mỹ nhân một bố u hoài, hồn thơm có thấu? 

“Tòa Kim бе những hằng vọng tưởng, vóc ngọc còn đâu? 

Sản bút hoa tà mối sầu tu, - Dem truyện cá chia hồi tưởng 
vịnh: Я 

Giai mãi mà ân tinh chưa đứt, giọt mưa đêm còr thánh 4 
thớt bén khách song; - Tbiéng chăng thì hiển biện cho xem, i 
| 


=5... 


bóng người đẹp chùng nhỏn nho nơi Lạc phố.... 


VL TUA ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH 
của РАО NGUYÊN PHÓ (Trích) | 

Truyện này là của Cụ Nguyễn Du, người Tiên Diền, làm $ 
hữu tham tri bộ Lễ buổi đầu bản triều, у theo cuốn truyền 
của Thanh Tám Tài Nhân mà làm ra. Lời lẽ xinh xán mà vàn | 
hoa, âm điệu ngàn vang mà tròn trịa, tài liệu chọn rất rộng; 
sự việc kê rất tường, lượm lạt những diém khúc tình từ của. 
cổ nhan; lại góp đến cả phương ngôn ngan ngữ nước nhà, 
mûn mà vụn vật Èhông sót, qué mùa tao nhà đều thư. nổi ¡ 
tinh thi vë được hình trạng hợp ly cam khó, mà tình không |, 
rời cảnh, tả cảnh thì bày hết thú vị tuyết nguyệt phong hou; i 
mà cảnh tự vướng tinh, mực muốn múa mà bút muốn bay. * 
chữ hay phô mà câu hay nói, khiến người cười, khiển người 
khóc, khiến người vui, khiến người buôn, khiến người gió di 
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denn 





gió lai hàng ngàn lần, càng đọc thuộc lại càng không biết, 
chán, thật là một khúc Nam âm tuyệt xướng, một dieu tinh 
phổ bậc đầu vậy 

Lët xưa có nói." Làm trai biết đánh tổ tóm, uống chè Chính 
Thái xem nûm Thúy Kiều" mới là hợp thú tao nhà. Ngày пау 
nào khách văn chương, bạn thoa quần cho đến kẻ buôn bán, 
người thôn hào khong ai là không có một quyền Kiều cầm. 
tay để thường thức. Ngay như cả những người không biết lấy 
một chữ mà cũng hoc thuộc được một vài câu, cũng thường 
khi nằm khi ngồi đem ra ngâm ngợi. Ôi! sao mà lại có văn. 
lâm say người đến thế? Còn một điều, tôi lấy làm lạ hơn nữa 
là người đời dùng để bói, thì thấy ứng nghiệm như thần, mà 
xem tựa linh kinh Qùy cóc, là bởi làm sao? Há chẳng phải 
tại: Thúy Kibu ed tài sắc khóng hai, làm một bậc tính nhân. 
tuyệt dinh nghìn đời; mười lam nam lịch duyệt phong tràn, 
nên một thiên tính sự tuyệt dinh ngày xưa, diễn ra làm 
truyện: lâm ly đốn tỏa, thành một khúc tình tử tuyệt dinh. 
nghìn thu, đem so với bàn của Thanh Tam Thi Nhân lại càng. 
hay hơn nhiều lắm; Người đã kj, việc lại kỹ, ván lại càng kỹ, 
nên chi chẳng những làm say người đợc mà lại có thé thông, 
cûm thầu minh nữa chang? 





Trong bản Doan Trường Tan Thanh 
Kiều Oánh Mậu (1902) 
(bàn dịch của Trần Lë Nhân) 
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ун. TRÍCH MỘT SỐ BÀI BÌNH KIỀU KHÁC | 
1... Tiên sinh vốn thiên bẩm cao, hậu vẽ tình, hào vë ый 
hing về tài lại bác tham về hoc vấn, ma chiết về cảnh ngộ ë 
nón уап chương dung hòa thấu lý nhập thần không kể "set 
tập viết bằng chữ Hán như Bắc hành thi tập, Nam trung tap 
ngàm, Thanh Hiện tiền hậu tập còn ngậm vịnh, trứ thuật 
bàng quốc âm cũng nhiều mà thứ nhất là tập Doan Truong. 
Тап Thanh (tức là Truyện Kiều) thực là một cuốn van kiệt 
tác trước sau chưa có bao giờ. $ h 
(Trich bài van bla bàng Ой Hán lập kỳ niệm N gu ën] 
Du ngày rằm thắng hai nám КЎ Ty 1929 cia Hol] 
` KhaiT4Tiến Dio) ` 
2, TA Văn thi; 
тошу (hua ratác lóc, tuyết nfatóng máu da" 
Đến tả bunt -—ˆ ` 
"Mr thự thüy, nét хийл son, 
Hoa ghen thua thắm liễu hòn kém xanh" 1 
Trên ndi "thua", "nhường", sắc trung chi hiền, đến chi 
agen", chữ "han", thi rêla sắc trung chi thánh. Trong sắc йб 
mà có phân bực thánh hiền, thì mấy chữ 46 chính là tác giả 
đã khổ tâm chọn lựa, iñu nướng, hun đúc để tà ra cho rnb, 
không lån nhau. 4 


(Y kiến của ТЇШЇ Sơn Đặng Nguyên Cẩn do Tùng- 
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_ 8... Cảm thương cho môt người khuế các об tài sắc, nhãn. 
gặa biến та phải ba chìm bẩy nổi, không được hưởng cả hạnh. 
phúc thanh дїї ở gia dinh; để ngu thương cho tư minh lã con. 
nhà thế phiệt tbi thư, nhân quốc biến mà cũng phải chim nổi 

` theo thi, không giữ được tấm lòng trung trinh đối với cố chủ 
vậy. Cũng vi văn chương bởi tâm sự như thế, cho nén như có 
một cái sức thiêng liêng khiến cho người ta dé cảm động; ấy 
quyển Кїёи mà hay. chó gốc thực ở đó, mà văn tài của tác 
giả lại là phần thứ hại... 

„Tôi từng được nghe ông Tú làng Minh hương tự Tiểu 

Minh tên là Phan Thạch Sơ thơ đề Kiều có hai cầu rằng: 

Hit Minh nhất dai và song kỳ 
Dai Việt thiên thu tuyét didi tit 
, (Codi không eó hai д trong một đời nhà Hữu Minh- Lời 
wan rất hay dé lại nghìn nám nước Đại Việt ) 
Phê bình nghị luận về quyển Kiều, tưởng như hai câu đây, 
thật dà đủ mà phải... 





TANDA NGUYÉN KHÁC HIẾU 


(Trích TUA quyền Vương Thấy Kiều chủ giải 
tân truyện) 


4, Nếu " Trời không lập ra phương meo gi đánh tháo lấy, 
thời vật qúi của thiên hạ lọt riêng. hào vào chàng Kim, mà 
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những kë sang bèn bẩy giờ ai biết Kiều là thé nào? Kẻ ES 
kẻ hàn bày giờ ai.được biết, Truyện Kitu là thế nào?..." 










- Ôi em Kiều di! 
Mười lam nằm trời 
Quan trải, tướng giae trải, ba que xà lá trải, bàn. buôn? 
thường mán trải, jT 
Bé trần chìm nổi kiếp hồng nhan nặng tôi thế ru mà! $ 
Cũng không nên trách lẫn trời xa, oán làn tráng già 
Phải biết chữ tài chữ sắc là cái độc trong minh mû là di 
chai cho người ta..." 








ТАМ DÀ (Luận cô Kiều) 
5"... Những sự tình rườm rà, duy thự mà sơ sài về tni] 
ˆ lý của nguyên văn đã được lọc gan và biến hóa qua thiên tài f- 
đặc xuất của Nguyễn Du mà thành một tác phẩm vim сб} 
kính, vừa hoa le, vừa gián di, vừa phong phú, vừa chát Hal, 
và thiết tha như câu ngan ngữ phong dao, vừa điều luyện và. 
nha trí như bài vàn chương đài các, thật là một tổng hợp kodi 
thiên của tỉnh thần Việt Nam chân chánh với tính thần Haa ge 
học xit sâu. Nếu ta có thể gọi là ng&u nhiên sự hôi ngo lệ) 
lùng của bao nhiêu điều kiện, từ tính tình di truyền của người?” 
xử Nghệ và xứ Bác, trải qua ảnh hưởng của non sóng, ep 
thời đại, cùng cái tam hồn đa tình, cái học vấn uyên bác, ch- 
đến cải duyên may mán khiến Nguyễn Du khi di sứ đã được 
đọc sách của Thanh fm Tài Nhân, nếu sự hội ngộ ấy có thể 
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goi là ngẫu nhiên thÌ tác phẩm bất hủ của Nguyễn Du thật 
là một điều ngẫu nhiên trong vân học sử nước ta vậy." 
ĐÀO DUY ANH 
Trích bài Tiểu sit mà đầu Тар Van Họa kỉ niệm 
Nguyễn Du do Hội Quảng Tri xuất bản (năm 
1942) 

6. Nói về văn chương quốc ấm của ông Nguyễn Du, thì 
vẫn là hay thật, song cái lối văn vận, ngâm nga ngợi hát, chỉ 
Ta một lối trong đạo văn chương. Van tuy bay mã truyện lại 
là một truyện phong tinh thi cái vẻ ай dâm sầu oán, đạo duc 
„tang bi, tám chữ ấy không tránh đàng nào cho khỏi. Cái bàn 

2 ý ong Nguyễn Du làm truyện Đoạn Trường Tần Thanh (tức 
là Truyện Kiều) chi là mượn vân chương mà ngụ chút tam 
sự mình; cho nên ông đã có câu:” uë góp nhật пеп bài, 
mun vui cứng được một vài trống canh" 

— Tyong nhà, ngoài đường, trên trời, dưới đất, đâu đâu. 
cüng Kitu. Cứ xem hiện trạng ấy thì nước Việt Nam ngày 
nay gọi là: Kim Van Kiều quốc, nói giống Việt Nam gọi là: 
Kim Van Kiều tộc cũng đúng lắm chi sai đâu!... ОП Than ûi! 
` Kim Уап Kitu mà cai trị nước Việt Nam thì xã hội Việt Nam 
1 không ndi cũng biết rồi... 


| 
| 
í 








ТАР XUYÉN- МОО DUC KẾ 
t Trích bài chánh hoc cùng tà thuyết đăng trong 
tap chỉ Hüu Thanh ngày 21-9-1924) 
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A 
7. Më người. — thuyết cung më người trong tung: 
hát $ 
md смёгшуй cho Vương Thúy Kiều của ông Lif; 

Trong Lư với anh học trò тё kêp đồng vai Tần Ci) 3 





_ Ông Nguyễn Du đem chuyện ấy về lấy vàn tài mà ња 
dét tô về lắm ra truyện quốc атп, chàng qua mượn câu truy 
để ký thác tâm sự minh, ai là người thức giả thưởng thi 









là chuyện "mua vui". Nào аї có ngờ- mà có lẽ ông Nguyễn 
cũng không ngờ sau này có lắm kẻ mê van ông mà mé tg 
đến con di trong truyện, më một cáh la thường, đến. nổi cấm 
không cho ai được nói động đến. 


ngitoi mà. 


Dói với thái độ cuồng nhiệt la đời ấy, бэр Ngô Dức Ké 
viết bài" Chánh học cũng tà thuyết" đăng báo Hữu Than) 


năm bài thơ tà ý tần đồng ý kiếp ông Ngõ ( thơ ấy, nam 19%. 
сас báo сб dang). Trong mấy nam nay, phong trào curê, 
nhiệt ấy có hơi im di, mãy bài thơ của tôi cũng dep trong ab 
kho ký ức, không hè nháclai. Do vài tháng trước day, vấn d^ 
học giới thay đổi trong bạn độc giá có nghe phong thanh сй: 
сезер вчу timiHoptenogr Lai nó 


ë 








bài thơ gòi lại, Tiếng Dan nhậu thấy là mày bài thơ ấy cé ảnh 
hưởng trong học giới nén dang lại. Ông Itu Trọng Lu có lẽ 
thấy máy bài thơ ấy mà chưa rõ lai lịch nên viết bài “Chiéu 
tuyết Vương Thúy Kiều" đăng Phụ Nữ Thời Dàm số 18 ngày 
10-12-1933. 

Nếu xã hội ta mệt ngày kia mà trong bạn nứ giới ai cũng 
nhận sự "theo trai làm di" là tốt, là đẹp, là hành vi chánh. đáng 
thí Vương Thúy Kiều, cái người trong trí của ông Luu Trọng 
їч do văn Kiều mã tưởng tượng ra, là tuyệt phẩm thánh rồi, 
si có dư công, dư thời giờ mà công kích để rước lấy tiếng tàn 
nhẫn: Nhưng chưa, hiện xã hội ta chưa đến cái trình độ "tői 
cao tuyệt mới" ấy, chính ông Lu cũng còn nhận việc đó là 
"nho nhuóc" kia mà! Dù cho vän hay đến đau cũng không thể 
V din cho cải vết xấu kia tiêu mất đi được... р 








HUỲNH THÚC KHÁNG 
(Tiếng Dân ngày 24-1-1943) 
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PHÂN THÜHAI i 


VINH KIỀU | 









Truyện Eíéu vón có sức euŠn hút ky la với mọi tầng lógi, 


truyện bay trước một thực tet cuộc sống có liên quan ай, 
Truyện Kiều. 
Ngày xưa, các bậc túc nho thường lấy việc ngâm vịnh 


tac, Truyện Kitu công là một đề tài tho: khong cạn và từ d 
này sinh thứ vịnh Kiều. р 
Nói đến vinh Kiều thì đầu tiên phải kë đến 1ã bài " 
Từ" của Tiến sĩ Phạm Quý Thích người huyện Bình Giai 
tỉnh Hài Đương. Ông hon Nguyễn Du sáu tuổi và cùng HỘP 
làm quan dưới triều nhà Nguyễn. Nguyên văn chữ Нар nh 






ij nhân bất thị đáo T in Đường 
Bán thế yên hoa trái vị thường: 
https: Metia thogte org. 
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“Bang tâm tự khá đất Kim Lang 
Dogn Trường mộng Lý căn duyên liễu 
Bac minh cầm chung oán lộn trường 
Nhất phiến tài nh thiên cd lay ` 
Tán Than: đáo để tị (йу huong 

Sau đây là bản dịch của tác giả: 
Giot nước Tiền Dòng chẳng nia oan 
Phong ba chuta trắng nợ hàng nhan. 
Lòng tà còn vướng chàng Kim Trọng 
Ve ngọc chưa phai chốn thủy quan 

` Nila giấc Dogn Trường tan gối diëp 

i Ма giy bạc mệnh йй clin loan 

Cho hay những Кё tài tinh lắm 
Ti bắt làm guong để thë gian. 

Bài Dë Từ này được in trong băn khác Truyện Kiều bằng 
chữ Nêm đầu tiên ở phố Hàng Gai đầu thë kỷ 19. Dën nay 
№) ‹ đã cd tái 8 bàn dịch khác nữa của bài này. 
ei Về Vinh Kiêu bằng chữ Hán, ta có 80 bài của Hà Tòn 
= Quyền (1780 - 1839), 30 bài họa của Nguyễn Văn Chi thời 
У ума Thành Thái. Rồi hon hai chuc bài của vua Tự Die và 
7^ nhiều bài khác của Chu Thấp Hi, Chu Manh Trinh. 

Vinh Kiéu bàng chữ Nêm, trước bét cũng phải ké dén 


е bài ứng tác của Hà Tòn Quyền. Мата 1820, được vua 
5 bài thất ngón 


Minh Menh реума ёро. o, 








" + 
tứ tuyët vinh Kīžu. Rồi đến Nguyễn Dinh Giác với 30 bài theo. * 
thể lục bát cd nổi vần giữa các bài. Từ Nguyễn Công Trà, t 
Nguyễn Khuyến đến Ton Tho Tường, Phan văn Thị rồi Chu À 
Manh Trinh với trên hai chục bài Vịnh Kiều đoạt giải nhất 
trong đợt thí bình, vịnh Truyện Kiều nam 1905 ở Hưng Yên, 
Số người làm thơ vịnh Kiều từ bấy đến nay rất đông. ; 
Những tác giả có nhiều bài Vịnh Kiều phải ké đến Tùng Vin 
Dao Nhân (42 bài) Nguyễn Hữu Khanh (40 bài) Huyền Мас 
Dao nhân (36 bài) Pham Xuân Khôi (31 bài) Dam Nguyên у 
(20 bài)... d 

"Trước cách mạng Tháng Tám ta còn phải kể đến Tin 
ра, Huỳnh Thúc. Kháng... 3 
Tho Nom vịnh Kiều khuyết danh cũng rất nhiều. Từ thé? 

kỷ 19 đã có: 
~ Tang dính hậu nho tổng vịnh: Quốc âm. nhị thủ 
- Tang dính bậu hho đề quốc âm thi: Phầm nhị thập thứ 1 
(20 bài hiện còn lại 9) = 
- Huu tăng đính hậu nho đề vịnh quốc âm tbi: Tam thâm 
ngũ thủ (35 bãi) 
ВЫ Kiều sán Kim Trọng (10 ban Kim Tong oán Kits 
(10 bài)... 
Những bài này đều được chép trong tập ` Thanh Tâm” 
Tai tử Cổ Kim Minh Lướng.. đã din. | 
Trong vài chục nām gần đây, tại Sài Gòn, nhiều bậc lão 
thành đã lấy đề tài Truyện Kigu để xướng họa, sáng tác 
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những bài ngâm vịnh. Hoạt động này vẫn còn tiếp tục đến: 
nay. Chẳng hạn đối với đề tài Thúy Kiều tit cuộc sống tu hành 
trở lại đời thường - THANH NI HÔI TỤC - chúng ta đã có 
tới 34 bài vinh khác nhau. Tác già có nhiều bài Vịnh Kiều 
nhất phải kể đến ông Thúy Văn Tâm với tập "Vương Thúy. 
Kiều nhị thập tiết vịnh" gồm 20 bài và trên 120 bài họa lại 
(mỗi bài có 6, 7 bài họa). Ngoài ra ông còn họa lại 12 bài thơ 
vịnh của Ngoc Nam, 10 bài của Tường Linh, 8 bài của Trinh 
Xuyên cùng nhiều bài khác - Cùng với cụ TÔ NAM - Nguyễn 
Dinh Diệm còn có nhiều bài của Thi Dàn Minh Phụng từ 


^ những nûm 1970. w e 


Dae biệt trong các tác già trẻ hiện пау có có Hương Thu 
dà làm hàng tram bài vịnh Kiều. Riêng tập Vương Thúy Kiều 
chuyển thể tháng 8 nam 1988, có đã sáng tác 86 bài thơ thất 
ngôn bát cá liên hoàn khá thành công, càm hứng trước từng. 
biến c5 cuộc đời Kiều cùng các nhân vật trong truyện. 

Nơi chung trong các bài vịnh Kiều, các tác giả thường. 
nhận xét, đánh giá các nhân vật, đặc biệt là Thúy Kiều hoặc 
vinh theo từng hồi và đều thương cảm cho cuộc đời đau khổ 
của hàng. Tuy nhiên cũng có một số đứng trên quan điểm „ 
phong kiến về đạo đức để chỉ trích nàng như Nguyễn Công 
Tri, Hoặc khi có vấn dë về quan điểm chính trị thi các tác 
già phó phán mạnh më hơn. Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã cơ tối 
nam bài vịnh Kiều kết thúc bằng những câu phu: 


Tiên Điền, Cụ có hay chua nhi? 
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hay. -4iơi, gợi cu Tiền Din dày! 

Đừng để non sông chịu tiếng vu! ; 

бап đầy đã еб một số tác già hoa lai để bênh vực nàng Ë 
Kiều. 
Do khuôn khổ có hạn của sách, chúng tôi chỉ xin trích 

giới thiệu mỗi tác giả một số bài. Trong phần Tu liệu, chúng: 
tôi cổ gắng sắp xếp theo trình tự thời gian nhưng với các bài 
phê phán đạo đức сда Truyện Kiều thì sii tôi xếp riêng) 
vào cuối. 











TU LIỆU VINH кву 


1. CỦA PHAM QUY THÍCHDE TỪ 
(Trích 4 trong 8 bản dịch khác) 


1. Ví chàng đến kiếp sóng dài 
Yên hoa còn ng nita đời chứa xong 
NG vùi mật ngọc đây sông 
Lòng bằng tuyết chẳng then cùng Kim Lang 
Can duyên vî giấc đoạn trường 
Cung dàn bạc nêno thương còn dài 
Tài tình là luy muốn dài 
Khúc Tán T hanh ấy và ai đơn Tong. 
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2. Tiền Đường chẳng đón giai nhãn 
Yén hoa nữa kiếp hàm oan ng đãi. 
Hû dem mêt ngọc sóng vid 
Long bang vẫn xứng vói người tinh chung 
Mông sầu biết số long dong 
Cung dàn dù đứt, hon trong dụ đầy 
“Chất rài gây luy xưa nay 
Tân Thanh: khúc ấy khóc vay ai nào. 


HOÀNG ТАМ PHƯƠNG dịch 


3, Hồng nhan ví chẳng đến Tiền Đường 
Nita kiếp yên hoa nợ vẫn mong. 
“Mặt ngọc dê hầu уйй đầy nước 
Tiết bang không then đổi lòng chàng 
Doan Trường tình giấc nguồn con ró 
Bac mệnh dàn xong mối hån vong 
Mt mảnh tài tinh muốn thườ luy 
Tán T hanh dau xót ó tình thutong- 


S LÊ THƯỚC dịch 





4. Sông Tiền chita chắc hen giai айап 
Cái nd yên hoa chót nó sàn 
бар bac зд gieo người піді quốc Sắt. 
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Lông sơn gửi lãi khách tinh quán 

Mộng tàn giấc điệp này thôi kiếp 

Din đút đây döng vẫn giận thân 

Mär mảnh tài tình muôn thaà luy 

Thương ai giéo вій dà nên vần. 

LANG NGAM TU dịch 


IL HÀ ТОМ QUYỀN ( 1780 - 1829 ) 
THO ỨNG TÁC VỊNH KIỀU CHỮ NOM: 
1. Thanh minh 





Chin chuc thiều quang lẻ sáu mudi d 
CN em sắm sửa bộ hành chai 

Bong đâu gû p gà nén dan йш 
Máy đoạn can duyên ад khóc cười. j 


Ngán ngẩn tinh ei nước mát dày 
Khóc người nàm đó Ый chăng hay 
Mê đào mệnh bạc lồi chung cà 
Xin vitit lồi ata viếng kế nay. 


ze 
| 


3. Ngà Kim Trọng” 
Bóng chốc người đâu gà p gà chỉ 
https://tieulun.hopto.org 
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Träm näm chẳng biết có du yén gì 
Tit đây Nam Bắc chia đôi ngà 
Dem chữ tương để dưới chữ ti. 
4. Mộng Dam Tiên. 
Còn chút trình anh vẫn chida tax 
Chiêm: bao lan quất ở bên màn 
Cùng nhau kể lể câu tiền định 
Thức dậy còn ngẩn lệ chứa tan 


5. Ngộ Kim Trọng 
Hai cht nhân du yến những đợi chó 
Km gap gỡ đến bấy gið ` 
Träm năm thề thốt lời ghi tac. 
Mót chiết thoa vàng mêt büc thơ. 


6. Ngộ gia biến 
Chữa vui xum họp dà pha phối 
Tinh hiểu mà đem thit bác coi 
Ngân nỗi tri xanh ghen mê phẩm 
Bao già kể lai chuyện đầu диб. 





7. Mại thân. 
Xót người khué khê bẩy lâu nay 
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không сш một hai thua А Lý. 
Nghi hay hay nghi mặc sau này. 


8. Ngộ 58 Khanh. 
Bưồng dào dã khéo đợi đảo 10 
бёр đứa võ шапу khéo đánh lita 
Từ đấy vàng thau không Кёп chọn 
Gái thân nào biết có bây gid. 
5: Giá Thúc Sinh 
Binh bồng bao quản nước đầy với 
Cà ng ba sinh trả chita rồi. 
Ngân nỗi gidm chua hon lửa cháy 
Mû hồng. phận bạc trắng dường vôi. 
10- Đầu Quan йш các 
May dà nhờ con tạo điền à; 
Mê hồng túng đất cũng đi tu. 
Khá thương chàng T hic tinh nga ngán, 
Lai đến thüni chùa nói nhỏ to. 
11- Qui Chiều Ấn Am. 
Xin vào cửa Phật bạch Nhu Lai, 
Mà đồng không ngờ vách có tai, 
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Nhar hiểm lòng ngudi xin liệt trước, 
Dën khuya lẩn bước chiếc tăng hài. 


12. Ngộ Bạc Hạnh. 
Cái kiếp phong trần khéo ара đầy 
Cái ra rồi lại buộc vào ngay 
Chàng là ác nghiệt trêu chua hêt 
Сда nhd chiêm bao giấc mộng say. 

13- Ngộ Từ ни 
Thuyền quyén lại sánh vói anh hằng, 
An oán đôi đường trà sạch khóng. 
Lo Việc triều dinh ai dy đến, 
Ма còn bàn bạc chước hóa công. 

14- Ngộ Giác Duyên. 
Tiếng khóc đưa ai nước mắt đầy, 
Tấm lóng phó mặc khúc sóng này. 
Tiền Đường không phải mồ hồng phẩn, 
Ngudi cũ dâu mà tại др đây. 

15- Trùng phùng Kim Trọng, 
Рё thay nhan cá ngoại mudi ndm, 
Sen ngô đào tơ dê mấy lần. 
Không chắc bây giờ mà lại gập, 
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+ Cầm kỳ xin ta khách trị йт. 
"Tiền Vấn Giáp sao lục 


(Bio Thành Nghị: Số 21 аду 16 tháng 9 năm 1942) 


Ш. NGUYÊN DINH GIÁC 
TONG VINH TRUYỆN KIỀU ^ 
(Vinh 30 hồi theo thể lục bát cá nổi vẫn) 


Hồi 1- CHỊ EM DI CHƠI HỘI DAP THANH 
La thay buổi såm mái lạ lùng, 
No тё vô chủ, k ông hữu tình . 
Hay đâu trong В Dg p thanh, 
D ui diit mối to mảnh cho xong. 


Dr 2 - MONG THẤY DAM TIÊN 


“Người duong to tưởng tình chung, 

„Dam Tiên đâu bàng тё móng giấc mat, 
Trồng nhau ai biết têng ai, 

Tinh ra còn nhỏ тидї bài học sang. 


tồi thứ 3- GẶP KIM TRONG Ó VUÔN HOA 


Mấy lâu cáchtró sóng Tuong, 

May đâu thiếp lai gd p chàng hôm nay. 
Chit tình chăng mối từ dày, 

Thi xin quat ấy thoa này làm ghi. 
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Hồi tt 4- KIM TRONG VỀ CHIU TANG 
Còn đương trò truyện nàn т, 
Bóng xui kë д người di vôi vàng. 
Đồng tâm hai chữ để vàng, 
Liêu Dương chàng tối, dài trang thiếp về. 





Hồi thú $- VỤ KIỀN BOT THẰNG BẢN TO GÂY NÊN 
` __ Su đâu đem đến bất ky, 
Duyën thì chute dinh tội thì 
Một mình nghĩ một lo hai, 
Hiếu chưa trả được tình ai xii chò 





Hồi thứ ő- BÁN MÌNH CÜU CHA 
i Mt lồi tuy có uóc xua,- 
Or cha nghi chitu tóc tơ đền bồi: 
Bác cân tình hi mà coi, 
CM duyên nắm mái cho nët được ru. 








Hi 7- CÀY EM THAY Lët THÉ 
Nói ra lòng nhitng then thờ, 
Nghi tinh ruột thịt hen hó một hai, 
Duyên em xin đổi cho người, * 
Cho đành lêng kẻ thiên nhai một bề. 


Hồi thứ в LAY МА СТАМ SINH 
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Một đêm hoa ti bốn bề irang trêu. 
Thân Шоп bao quản bùn rêu, 
Ai hay bạc mệnh vẫn theo người tài. 


Hii thứ 9: САР TU BÀ Ó LẦU XANH 
Ngân thay duyén phận (a dài, 
Nghe câu bày сїй khác lời ba sinh. 
“Thôi thôi minh lại biết minh, 
Tình nhãn tình: có hay tình: chàng ai, 
Hồi thứ 10 - BỊ SỐ KHANH La PHINH 
Cái thân dà bán cho người; 
Nghi mình son phán trách người bạc đen, 


Ai hay buôn bản một thuyën, 
Ма kia Sở no gia (ru yen Kiếm dn. 


đời thứ Ii - CÙNG THÚC SINH KẾT DUYÊN 
Мау đâu tài tử giai nhàn, 
зра xa Kim Trọng tai gần Thúc Sinh 
Nghi đâu đến việc gia đình, 
“Một mình minh lai môt minh ban khoăn. 


Hài thứ 12 - DUOC SƯ CHO LAY THÚC SINH 


` Mộc giò” van thực là văn, 
Tiếng thanh lẩu nhồi өшеді phần sạch không. 
Möt minh lo thüy lo chung, 


https://tieulun.hopto.org 








Lượng trên còn thế, lưỡng trong ха. đồn. 


Hî mh 13 - BỊ BÅT VỀ VÒ TÍCH LAM NÓ TY 
ANghũcho duyên phận mà buàn, 
Dem thân ngọc nữ làm con thị t$, 
Hay tiên cung có điều gi, 
Xuống trần giả nợ thói thì cũng oan. 


Hồi thứ 14. HẦU THÚC SINH, HOAN THU 
UỐNG RƯỢU 
Gm xem chén rượu, cung đền, 
Người dû mát, kê thâm gan la lùng. 


Hay dàu cũng tiếng vợ chồng, 
Hàm su từ để chim lồng cho an. 


Hồi thứ 15 - QUY QUAN АМ CÁC 
ác kinh rày được hoi nhàn, 

Chi tinh sáp bỏ, chữ oan gà dần. 
Độc làm chí bấy chúa xuân, 

Oun kia theo với tinh nhân đến tiền. 


Hồi thứ 16 - TẠM TRÚ CHÜA CHIẾU ÁN 
Nghi minh phải lúc truân chuyên, 
May đâu вар gà Giác Duyên nương nhà. 
Tác lòng duyên mdi tinh xưa, 
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hái thí 17 - BAC BÀ ÉP LAY CHONG i 
Và chi một đóa đào yêu, + 
“Man tham hé thấy thi theo mà nhàm, 
Hoa rai tay chắc khôn сїт, $ 
Cüng liều nhắm mát di thầm xem sao. 


Hồi thứ 18- LATBAN VỀ LẦU XANH 
Làn xanh quen rà intêng đào 
Giám Sinh, Bạc Hạnh thám giao bao giờ. 
Nhà người йдду virili câu tho, 
Вій đâu tri ký mà đứa mình vào. 






Hồi thử 19 - CUNG ANH HÜNG KÉT DUYÊN LÀNH | 


Khách đâu кёр абі unl hào, 
Tinh ngu (шу, nghĩa tất giao nào йу. 

Tuy rằng phi chí rồng mây, 
Ngudi xưa nghĩ đến da này xát xã. 


Hài thứ 20 - BẢO ÀN TRÁ OÁN 


Từ ngày gập Бибї phong ba, 
Tác lòng ûn одл chất dà lắm thay. 

An sû xin giả nghĩa đầy, 
Ойл sâu cũng ойи cho tày không tha. 


Hê thi 21 - KHUYÊN TỪ HAI RA HÀNG 
Ci 
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Nghi trong việc nước việc nhà khó ghé. 
Dinh xin chịu tiếng mót bề, 
Thước là phí quy sau về cố hướng, 


Hài thú 22- DUT RUỘT KHÓC TỪ НА! 
Máy năm Ngõ, Só ngang tàng, 
Hữu tiếng cũng mắc vào hang má hồng. 
Tic thay tlatc-ké айл hàng, 
Lòng riêng тиби những vợ chồng thêm danh. 


Hồi thứ 23 - GAY ĐÀN HẦU HỒ TÔN HIẾN 
Người dang tắc dg buồn tèr, 
Cung dàn gẩy khúc tuong linh xót xa. 
Dầu rằng phương điện quốc gia, 
NG dûy chuta dé huống là hdi гали. 








| Hồi thit 24 - NƯỘC TIỀN DUÓNG RÜA OAN 
Dam Tiên lồi mộng rành rành, 
Bến sóng айс than minh là dà y. 
Lòng bằng dem gũi nước mây, 
Nghiệp sau thói quả từ rầy sạch têng, 


ы Hồi thit 25 - SÔNG TIỀN DUÓNG MÁY NƯỚC UN ÜN 


Nào hay con tao cân bằng, 
Lût thần hẹn trước nghe hằng không sai. 
Sit thuê ngu pit cứu ngưôi, 
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Lit Fani lai tari theo đời it lâu. 


Hồi thứ 26- EM VẤN THAY CHỊ KẾT DUYÊN LÀNH ii 


Chàng Kim duyên nghi cũng màu, 
Người không thì gập, người cầu thì không. 
Duyên em đã nổi td hồng, 
Tang kia kiện Họ tắc lòng cồn căm. 


Hồi thứ 27 - KIM TRONG DÓ HÓL TIN TUC 
I Nhà nigtài hai chữ đồng tâm, 
Chim không bóng, cá không tăm dé mà. 
Ngày ngày trông thấy kim thoa, 
Nghe gần sông nước nghi xa tiên phàm. 


Hồi thứ 28 - GẶP LAI NHAU Ó THẢO AM 


Nang từ nướng bóng thdo am, 
Qn tiên, thú Phi mitem làm khuây khoa, 
Mười lâm năm (hif y mót nhà, 
Côn ngà nẵng quáng dàn lòa còn xem. 


Hồi ıt 29 - TRÒ VÉ QUAN NHA 
Nghi duyên kj ngộ mà хет, 
Tang dua muối, thoát lên thềm dinh chung. 
“Hoa thom trứng sáng não ning, 
Ông td bó kë chỉ hồng để сат. 


"Pri as PANDUNG RONG Mt 


САМН DOÀN VIÉN 
Bêy lâu kê Bắc người Nam, 
Tỉnh ra тй cuộc tiên phàm trông nha, 
Ràng thôi nhu $ sở cầu, 
Giác Duyên nghĩa cũ nhớ tâu chàng là. 


+ 
Мау lời am hoa потта, 

Hoe doi cũng dà là ba mudi bài 
Truyện xưa quốc sắc thiên tài, 

Hinh ngây thói cũng có người quốc дт. 
Thực là tủ khẩu cẩm tám, 

Nghìn muốn năm nữa dinh cầm giải hai. 
Công dư nhân bài khi rồi (nhàn rỗi) 

Xem tha ứng chế nhớ người cổ nhân, 
Mi bài tho lại một vn, 

Khác nào một bức truyền thần vé viết. 
Nghi minh hoi lutóng bút nghiên. 

Ноа vn пау dám giải phiền đó thói. 
Thanh tao xin để nhường ai, 

Khen ché thì cũng mặc người хет sau. 


LÊ THƯỚC Phiên 





* Theo “Ina Vịnh Kitur của Nguyễn Van Y tho 30 bài này lì ода 
"Nguyễn Văn Chi, ей nhàn nấm Thành Thải ahi ha, 
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“IV, NGUYÉN KHUYÉN: VINH KIỀU 
1- TÓNG VỊNH NÀNG KIỀU 


Kid nhĩ giếc mộng bàt піш cười 

Tình dậy xuân xanh quá nữa rồi 

Số kiếp bởi đâu mà lân dán. 

Sắc tài cho lắm cũng lôi thôi 

“Cành hoa vườn Thúy duyên côn bén 
Ngon nước sóng Tiền ng chita sudi 
Không trách chàng Kim dco dàng mái 
Khang kháng vót lấy một phần đuôi, 


2- KIỂU DI THANH MINH 


Vi chẳng dua chơi hội Dap Thanh 
Làm sao mang lấy ng ba sinh 

Кё còn người khuất hai hông lệ 
Trước la sau quen môt сїй tình: 

Nghi đến suốt vàng thương phận bạc 
Nà dem lá thám phụ xuân xanh 
Trong khuôn tài sắc trời hãy ghét 
Träng gió хиа nay chẳng mội minh. 


3- KIỀU BAN MINH 


Thóng bán to kia già giói ra 
Lam. pe bin đến ai Viên giả 


https EIER 
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Khéo xếp nến liều một chiếc thoa 

Бел khách mượn mầu son phẩn mạ - 
Bán mình chuộc lấy tội tình cha 

Có tiền việc ấy mà xong nhi 

Đài trước làm quan cũng thểa? ` 


4; HOAN THU СНЕМ 


Chi Hoạn ghen tông khéo d đồi 
Co duyên lông lào buộc chân ngudi 

Cánh buồm mặt bể vita ёт sóng 
ê кӯ chán đèo bóng đến noi- 

Con д ngân ngỡ nin mát chủ 
Nhà thầy tưng luồng mất đồ chơi. 

Ông trồi rã khéo chua cay nhi 
Ai cuộc bày ra cũng mie cười. 


V- CHU MÀNH TRINH: THO VỊNH KIỀU 
(trích 7 trọng 20 hồi) 


1 
"Mau xuân ai khéo vé tiên tranh 
NG nức dua nhau hội đẹp thanh, 
Phận bạc ngậm ngùi người chín sudi, 
Duyên mayrun rii khách ba sinh. 
Cói hoa nếp mát gương lèng bóng, 


Fafe ВВ ого 





Man тйс ii ái thêm ngắn nói, 
Vitng hồng đường dà gác chênh chênh. 


2 

Нё nghĩ gần thói lại nghĩ xa, 
Hiu Ми án sách ngọn đèn tà. А 
Guiang loan pháng phát hồn cung qué, . 
Giấc buóm та màng khách trướng sa. 
"Mười vận sầu tuôn đổi giợi nước, 
Trăm năm duyên bén mát cành thoa. 

n Mái tây bó lúc chò trăng ding. 
Аду dd vườn xuân 1ê mêt hoa. 


3 j 
Dan diu viai uống ngdh rigo, ` ; 
édi gió đón lại trăng chờ. I 
"Đào 10 đã ngõ đường ong ибт, 
“LẠ yéu còn e iris gi rata. 

Ша mối ta tình nám ngón deo, 
14р lò lửa duc một lùi thua, 

giá trong muốn ven niềm bằng tuyết, 
Nào phải tráng hoa khéo дт à. 
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E 
Ditu đâu bay buộc chanh thưởng tình, 
Chín chữ ch lao một mối tình. 
Phận tiểu dà cam đền gốc tử, 
Đây loan mong kẻ chấp ta mành. 
Khón cầm giá ngọc treo lầu biếc, 
Trót nặng thể sông then пидё Xanh. 
Ngang ngửa yi ai ai có tỏ, ` 
Liêu Dương muôn đậm bóng trăng chênh. 








Phát phái lầu trang gió thổi cờ ` 

Röng mây cá nước lúc duyén иа. 3 
Ra uy sdm sót guam ba thước - 

Ta đúc cao sé thiếp mt tà. 

Nén thử giọt cay sau mói trái 

Đồn xong ân oán trác đâu пед. , 

Vì cây nên phdithutong đây quấn 

Ahogn ray xem rang тй chưa. 
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VI. HUYỀN МАС DAO МНА : VINH TÌNHCẢNH 
CÁC NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KIỀU 





Ва quồn xao xác ngon cà hàng 

Sá chi bào bọt, tôi vi nước 

Then уф non sóng thiếp phu chàng. 

Cung on ni non đàn bạc phán 

Duyên may run rủi lưới Tiền Đường. 

Mui lắm nam ấy người trong móng 

Chàng những là dûy mới đoạn trường. 

ze 5 

мд đàn giải kết mái thông tinh 

Ne lại hồn trăng lại hiện hình 

Mang rà xiết bao cười, nói, khóc 

“Bông khuâng nào biết ng, duyên, tinh. 

Hoa chuta phai thám, hướng còn ngêt 

Người lại thêm xuân, вій vän thanh 

Chuốc chéfi thề хиа so phim cü 

âm ai riêng lai ức cho mình; š 
LÊ THUỐC phiên. 





NHAN SAC THÚY RIỀU 


Ха nhát dung quang Ò trước dèn 
Bóng hồng còn nức miéng ngudi khen 
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Trong gương bạc mệnh chau mày liễt 
Trên cối hồng trần dạo gót sen- 

Mär sắt cũng ngày vì má аб 

Маи son айп cả con den 

Cão thơm tổ igi trang xanh thám. 
Luóng dê hoa hàn lại liễu ghen, 


“TÀI ĐIỆU THÚY KIỀU 
Ngün thu phát tiết nét anh hoa. 
Sắc sẻ em thua chị mặn mà 
Một khúc Đoạn trường ngây mi khách 
Аді thiên Bạc mệnh røn hồn ma: 
j Thuộc lòng kinh kệ, sit càng n 
ИМ Tinh mắt tràn di, giặc chiu già 
Tài đọ иді nàng, ngàn dà đáng 
" Bön trăm bán ré mt cành thoa, 





DUYÊN PHÁN THÜY KIỀU 
Gi chi em ôi? Vang lên than 
Con người ғау chiu den ооп 
Chỉ hồng buộc: giá chẳng Kim Trong 
Lá thám irói quàng gã T hổ Quan. 
Máy trắng hàn duyên chồng quà k 
AoRllps;44ieuluryJaopto.Org 
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Ông tợ xe dà, thằng ta сді ` 
Cha số hoa Lao những tim gan, © 


WERE. 


CANH NGỘ THÚY KIEU 
Những liều má phấn với ngày xanh 
Nẵng đã từ xita biết phận minh 
Ngàn nhà chữ TÀI ghen chủ MÉNH? 
Xdy ra bên HIỂU cản bên TINH! 
Đáng nói phải lứa không KIM TRONG 
Din lối dita đường có МА SINH 
Nắng dài mua đầu thân đã tri 
вій đâu gương và lại còn lành?" 








` TÓNG VINH MỘT ĐỒI THÚY KIỀU 
Giá ngộc treo cao phán 
Ой châu khóc đoạn trường 
TẠI hoa chung số bạn 
Kiếp quà kết duyên nang! 
Đài ở nhiều đen bạc 
7 Người ngồi ít ing vàng. 
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Thổ quan hoa mới bë 
rang ivi im ang, (9 


NGHI LOI 'TUYỆT MẠNG" TẠI SÔNG 
TIEN ĐUỒNG CỦA NÀNG THÜY кї 
Máu gà đổ mặt sắt 
Nước ши nhuộm hơi đồng. 
“Những ké vin cành quýt 
Nào ai xót má hồng. 
Nghi trăn: điều hổ then 
“Tatang cáo số long đong! 
° Phận bạc cam đành phận 
Sông Tiền trút dû sóng! D 





7 Vil, HUONG SON CƯ SI NGUYÊN HỮU KHANH: 
|. 40 BÀI THƠ VINH KIỀU (TRÍCH) 


THÚY VĂN 
Doan trang ngọc ng TA 
Dër đặn khuôn trăng, nd nét ngài 


(0 B pay tác gi dûng cách "fü âm” nghĩa là mượn tiếng đồng Am tà khác 
0, khác. pas đối với nhau . 


KEN "zogen 887/0 rapis "NS thực 





x 
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Duscht đã đành xin chấp nổi 
Ngoc đường, Kim тё dy duyén ai? .. 
Tinh chị, thôi em đã hiểu rồi 
"Gid và" mà thử kdi nhau chơi 
То duyên nếu ch p người hôm бо 

` Không lay thi em cũng chịu tòi... 


Mây thưa nước tóc; tuyết nhường ба 
Cười nói doan trang thế mái là 
Tài sắc màn mò dành kén chỉ 
Nhân duyên; phúc lộc, chi пішдпр te. 
тнбү кш 
Cũng дїп trách mênh ldri ghen tài 
` Vi mãi iû tinh bude đấy thôi. 
MB cå huong hoài con di dugi à 
 Dudi hoa më rit câu đồ choui. 
Duyên dâu dắt lại lòng dan diu 
Оол mad nén hước lạc loài 
Giữ ngục, gin vàng" al йди dê? 


"Chung tinh" mang sé khá p cho ait... 
yt 








NL fecit ZS Sg 


Nợ trước, duyên sau cũng nhẹ nhằng 
Chit "mệnh, chi "tài", thời xóa ut 
 N hin thu chữ hiếu di làm gung: 


THÓ QUAN | 
Cu lớn suo mà lại tini quanh 
Quin hồng mang gắn với quần xanh 
Duyên Kiều trải máy còn chưa ай, 
Nên dắt thêm cho dà mọi vành... 





Tơ hồng vương уй‹ lạ cho duyên 
Nga ngắc, vui тйл, mọi thấy tiên 
Nghia nặng đập dềnh тим lối kiệt 
Tinh sau đúng dinh nhe tay thuyền 
Này qua Tổng đốc vita trao lei 

Sao cụ Long Vương uà cướp tiền 
Theo vói vội vàng chỉ chẳng. thấy 
Mùi hương lại lông nước sông. Tiền. 


| 
| 








KIM, KIỀU HỘP VINH 


Gap gò nhau từ hội đạp thanh 
Lan la vừa ddp mốt ta nht 


Kế về lạng chữ nên xa mt 
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“Ngudi chipe oan chữ phải bán minh 
Dän, hac dầu ring nơi gắc tia 

Cà, Boa vui gượng chốn Іди xanh 
Còn tài, may hãy còn duyên nhi? 
Nay chiếc gương loan và lại lành. 


` KIM TRONG, THÓ QUAN НОР VỊNH ˆ 


(Cong bi này ч có chữ Kim với chữ Thổ... Nên tc giả ding các nh ú | 
thuộc ngũ hành - kim. mộc, thủy, bó, thổ - để tô điểm màu sắc), à 


Hương, Ша duyên Kiều khéo cgt nhau 
| Kim fang duyên trước, Thổ lang sau ` 
Cay trong кдл Thúy hoa chưa thám 
Мидё mặt sông Tiền ngọc đá sâu 
Ciut mắn ngẩn про khi vớt trượt 
Anh đồ hờ hitng lúc vë lầu 
Miti läm năm ấy, tỉnh chung cả 
Hai bắc riêng chia một gánh siul 


УШ. TAN DÀ NGUYÉN KHẮC HIẾU 


SỜ KHANH , 


5010 ai bằng cậu Sở Khanh! 
Kiéfa án lại д đám lầu xanh 
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Mành tiên "tích việt” уйа khô muc 
Con ngựa “truy phong" dé phi tinh 
Thôi vái thanh lâu người môt hội 
Chẳng qua hồng phán nợ ba sinh: 
Ва mudi lạng bạc dời Gia Tinh. 
Để mãi ngàn thu tiếng Sở Khanh. 


THÜC SINH 
Hi Thúc Sinh Viên bé tội gi? 
Тидп chỉ cả lẽ với trăng hoa? 
бас son ngồi bó trời thua vớ 
54п gạch qui đôi di kiện cha. 
Tài tit giải nhân nhầm thế nhi? i 
Nhân gian địa ngục khóc chi mà! 
Lám Truy, Уд Tích bao nhiễu sự? 
Nói giống thu huong thế cũng là! 


THỦY KIỀU LÚC RA TU CHÜA HOAN THU 
Sự đời lắm lúc nghi buồn 1énh 

дап nợ chi theo mái với tình 

No những chuông vàng cùng khánh bạc 


ПЕЕЛЕ НОВ ого 
15 





- tiêu Dương mất đit chàng Kim Trọng 
Và Tich lồi đâu cậu T hức sinh 
Cdi số đoạn trường seo quái ig 
Khéo xoay xoay mãi tit тй xanh. 


THÚY KIỀU HẦU RUQU HỒ TÔN HIẾN 
Tiếng эйт dn tình bón mát ran 
Tưởng quán chi tiếc cánh hoa tàn 
Đối hàng nưác mắt, đôi làn sóng 
Nita dám ma chồng, nữa tiệc quan 
Tổng đốc có thuong người bạc phận 
Tiền Đường chata chắc mà hồng nhan 1 
Tra trở nám đất bà sóng по. d 
Hûn có ka nghe máy tiếng dàn. E 

1 





"Trích Khối tình con 1 (195) 


1X. CÁC BÀI VINH KIỀU KITUYÉT DANH 3 
ATANG ĐÍNH HẬU NHO TONG VINH i 
(Quốc âm nhị thủ) 


KỸ NHẤT: 
Trói så ghen dâu khách má lồng 


Ера т ое? го 


“Hiểu lình deo nêng đối wai gánh 
Thân thể xoáy quanh một giấc nồng, 
Giot nước Tiền Đường oan dê trắng. 
Ngắm trăng Hiên Thúy vẻ còn trong 
Mt thiên chép để làm gương lai 
Tri sá ghen đâu khách má hồng. 


KY HAI: 

Chẳng no than thân no trách trồi 
Má lồng ai có khác chỉ ai 
Tiền Đường ví thu nay dành kiếp 
Kim Trong ví đâu trước nàng nhài 
Khi biển khi thường nào phải mêt 
Chî tải chữ mênh dễ hòa hai - 
` Mui lăm nam ấy gương ngàn thud 

A Lj, nàng Oanh được mấy người . 


B TẦNG ĐÍNH HẬU NHO ĐỀ QUỐC AM THỊ 
(Phàm nhị thập thủ) 








ĐỆ NHẤT HÓI 
Duc budi xuân chơi mới rà nhau 
Thiều quang chín chục có bao lâu 
Huang tàn khói lanh người nêm đó 


Hits raden Aert org 
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Bóng xế chênh chênh tà ngon тїї 
 Nióc trong leo lêo cuón quanh cầu. 
“i Nỗi niềm lâm sự cùng ai tê ~ 
Mär bước dùng dàng một bước dau. 
Hyu thề ˆ 

Sao с\й duyên kia vdi chữ tinh 
Cùng trong gặp gà tiết thanh minh 
Có hoa dax đôn người nằm dó 
Trăng gió băn khoăn khách le minh. 
+ Dë hẳn quen đâu người mt hội 
Bông dưng mang lấy nợ ba sink 
Nada ngang trầm mối si & ` 
Тла nào ai biết ngon ngành. — 


m 


DÉNHI HỒI 
Hồng lâu tắng vé шд đêm thanh 
ám nỗi người thém tigári nỗi mình 
Trudig rit án còn ma tiết điệp 
Thoi dua đâu đã duc tin oanh. 
Dê dem phận bạc quay lò tao. 
“khéo ай thoa vòng chạm chữ tình 
Là nợ là duyên nào đã chắc 
Hãy xin lưỡng lita hỏi bi sinh. 


https://tieulun.hopto.org 
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DÊNGU Hồi: 
Thôi thôi mảnh sắt đã vào lò 
Cn nó chi rà s kém thua 
Lö bước xdy con nhà lấn dán 
Liều ninh dau nỗi bác già nua. 
Cành hoa đầu ёо cà y côn tốt 


` Ngon sáp lầu tàn lê chứa khó: ` 


Non nước xa khơi người vắng vẻ 
“Biết chăng ai có thấu tình cho. 


ĐỆ CỬU HỒI: 
Thi thốt bên tai vói giọng thơ 
Cũng là phong phết cũng trai lo 
Gan giả vẫn tững nhung tay truót (tur) 
De thực không hay mắc mẹo lừa. 
Máy lạng bạc trao trăng đã ngà 
Ba hàng chữ nhận nét chưa mồ 
Lầu hồng há biết phường trắng giỏ 
Ngô bước khi rẻ phải hở cơ. 


ĐỆ THẬP BÁT HỒI: 
Gió gác duyén dua khéo la tàng 
Thuyền quyên rûy lại gá p anh hùng 
Vinh hoa đã bó khi lưu lạc. 
https://tieulun.hopto.org 
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“An on giỏ xem cũng Ау chung 
Dua miệng, tiểu thu khón rất mute 
'Giả tinh, st trưởng nặng bao xong. 
Mái hay báo phục là thiên doo. 
Máy kẻ trần gian lọt khỏi vòng. 
C. HUU TANG BÓ HUẬU NHO ĐỀ VINA QUỐC ÂM THỊ 
` (Tam thập ngũ thủ) 


1, DU THANH MINH 
Уйан xuân sang liễu rủ mành 
Dåp diu ai cũng hội Thanh minh 
"Tro tàn phát phái dung xe пиа. 
Gà đống xa gần пйс yến anh. 
Nám đất dau thượng người chín au. . . 
Trin cầu gặp gà khách ba sink 
Tinh kia cảnh nọ càng lai láng. 
Trò gût khí về bóng đã phênh. 


— 2, NGO KIM TRONG 
Trong іё Thanh minh lội dá p diu 
Tinh riêng ai tà Trong cùng Kiều 
Vó câu lối ої cương ding lại 
Мій phượng đưa nhàn têng muốn theo. 
Không bit mượn dita tồi tám ar 
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Sån trám muốn vé chữ đồng tàu 
Manh tơ Ất hẳn se từ đấy 
“Gặp gà mà nén lo thước Kiều. ` 


3. QUY TUONG TU 


Bóng trắng xế xế déi bên lầu. 

Ngồi với trăng mà ngà những đâu 
Tram mối vò to lần khắc gà 

“Một mình nương gối suốt canh thdu 
Ba sinh âu hẳn còn vương nê 

Tác da nay khôn tûp môi sia. 

Mói biết tưởng tư là thế ấy 

Cho hay chỗ trách kẻ gieo cầu. 





H 
9.ТН GIÁM SINH SÍNH 


Thương hai cùng nhau chốc bấy lâu 
Ха xôi có ai biết cho nhau 
Plidi dem vàng đã ghi lồi irude 
Gili våi non sóng trả nghia sau. 
M NE 

ly xa cách nghĩ mà dau 
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Cũng lỗ¿nhắm АЙ đưa chân váy 
Ker tla xoay va mãi đến đâu... 
D 
13. LÀU THƯỢNG ĐỀ SÂU 
Que người vò võ biết bao lầu 
` Buba tựa song адо dodi trước sau 
Non тшде lêhh dênh quanh ước ån 
Рба hoa xiêu dat biết về йди 
Lân phần ngổ từ ngoài muôn айт 
Mặt лиде chân máy dén một inu 
Phong cảnh våi aí, phong cánh fy 
Gam tình lta lại một vài cầu. 





DUM E 








24- CHAU THAI DAI TỪ CÔNG. 
Vê võ quê người chóc bấy nay ` 
“Niềm riêng riêng năng cỡ al hay. 
Мат cani luống những chiêm bao vẫn 
Мп dam khôn ngấn chắp cánh bay. 
ấy độ sin tàn тди náng lạt 3 
Đài phen cic nhuộm vé sướng say * 
Ba sinh dà biết duyên hay пә. 
At gánh tướng tıt nóng một ngày. 

(LÊ THƯỚC phiên) 
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D. KIỀU OÁN KIM TRỌNG 


huyết danh (Trích) 
Ói Kim. lang, hài Kim Lang! 
Nghia cũ tinh xia nghĩ lại càng. 
Chi thám hài chua xong chước gà 
Mä sầu ddu vội giuc giăng ngang. 
Aude non пд phụ tình cho chất 
Tø tóc thêm buồn phận gm gan. 
Фийі nguyệt chén đồng nào những thià 
Вау chi tram dr lại gươn tan. 


Gương tan trâm xûy bỗng khí không, 
Phit chốc mà ra phụ tẩm lòng 

Son phán khéo ghen chi chị Tạo? < 
“Bướm ong để then vói vua Dông. 
Nam canh huyện Tick năm canh шу. 
May dëm tri kiêu mấy đậm trông. 
Вдо giat máy tan ra dén tiết 

li Máy bèo biết có cuộc tương phing? 





Tương phing phút chốc bỗng tướng tu. 
Trưởng phụng màn hoa luống dat dit. 


hien we Weder 





Chiu chit buồn nghe chim ré ban. 

Bo võ mỗi đội nhon dem tiat 

Dën (ha thần nguyệt năm canh lun 
Ngày ngậm nghi lòng sáu khác dit : 
Nghi lại hồng nhan xưa mấy kè? 

Cé đồi bạc mệnh có đâu trì. 


Cá đầu trừ đặng số hoà đào 

вй thế nào rg phải thế ndo 

бёр mặt mới mừng duyên hội ngộ. 
Bán minh rồi chanh đức cù lao: 

Me cha дп nặng tròi khôn it 
Chồng vợ tình chung nii ví cao 
Ca muốn en toàn đối nghĩa cà 
Chù tinh chữ ñi biết nài sáo. 


E. KIM TRONG OÁN KIỀU 
Khuyét danh (Trích) 
Ва đồng vila môi rằnh mình tang 
Loi đớn хма thèm nhiỏ bạn vàng 
` Non tóc xót tôi châm bước 
Bio mây ra để bậu deo mạng 
Máy lồi tâm thé x«ói theo nude 
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Tc (dl chẳng thà đông tử didt - 

NO nào ré phụng lại lio Ioan. 

Lia loan ré phụng bởi vi đâu 

Eër kê san màn gói тї sầu 

Trồi đất nhưững läm dèn thảo nặng 
Nước non hay nỗi phụ tình sâu 

Ba sinh chẳng trọn thề lồi nọ, < ` 
Chin sudi còn mang cái rig nhau 

Các có cũng vì con tạo hóa. 

Kubi người khử trước, ngược người sau. 


Tneóc sou xuôi ngược ngán cho dài 
Вій thuở nào ta gặp gà người 

Giấc điệp ma màng nam trống nguyệt 
Long xuân lai láng bốn phương tri 
Ниг đào пат ngoái còn cười đó 
Máy liễu châu mày bóng dá khai 
Tuóng buổi chén thề cùng quạt иде ` 
Dá vàng thêm nặng bấy nhiêu lồi. 


Bär nhiều lời nặng bấy nhiều tinh 
Kê lê sao cho xiết nỗi mình 
Cung oán té më đồn máy ngón 
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No lồi anh vé còn gieo rắc 

Saó bóng tỳ bà dá vắng ianh 

Tri biển ngậm ngùi thêm nỗi phận 
Qué người đất khách bước linh dinh. 


X- CÁC BÀI VỊNH KIỀU KHÁC 


A- THANH NI HỒI TỤC 
hay NI CÓ HOÀN TỤC. 


(Trích 4 ong 34 bài thở vịnh Thúy Kiều di tu hoàn tuc) 


1- Nướng của Bồ Đề luống mấy đông. 
Nào hay lồi tục đổi nâu sồng ` `. 
Chày kinh mó eá hiềm duyên bạc. 
Hộp phấn đài guong then má hằng: 
Phật cảnh câu kinh про rigên giong 
Vu san giấc điệp dám say lùng 
Nghi thân bồ liễu đà thêm Mi 
Chất ngát tòa зеп đã hé trông. 


e NGUYÉN TRUNG TÍN - 


2- Áp xanh chuta sạch kiếp mày хап 
HDi tục thanh ni de móng manh - 
Dinh giáp my mia im. mbah 
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ben diti 


001 tưởng som phấn lang chày kinh 





^ Bội sf lồng nl an còn lắm idi 
| Xác ông, jang sắc mấy di адий. 
` TRINH HOÀL NGHĨA 

3- Cửa Thiềi nướng nâu bấy Idu nay. 
Cai tục bang khuáng trà gót hài 
Ма ngọc xa trông miền giác ngan 
Tn son không lắng mộng trần ai 
Ba sinh hưởng lửa tình đeo mãi. 
Chin chữ cù lao da nhỏ hoài 
Trắt bỏ nâu sàng nuôi tóc lại 
Khu đầu giá biệt Đức Như Lai, 





NANG 2" 





x TRINH XUYÊN: 


4- Con thuyền thoát tuc chàng dua xa 
Luc chuốt hồng tô còi lốt già 
Tái nghĩa luc gương hài sắc são 
Nëss nghề chuông mó hết ngân nga 
Tòa sen lank khói ttai ngà ngọc 
Bén liễu dồi sang thám lua là 


Ши Teie. oro 
^ TE I 











Nining đành gọt lệ hết lân la. 


-THÜY YAN TÂM. j 


BKÝNU 
(ходов, họa của Thi dàn Minh Phụng 1971) 


Må đào, vướng lấp nợ đầu xanh 
Вид là ong Idi qu yến trận tình 

Cửa trước khóc đưa chàng TONE Ngoc 
Hiện sao cười rước bạn Trường Khanh 
Bắt tay trong nóng người đông đúc 
"Môi mắt bên mò khách váng tanh 

Qua lúc hướng nồng... con phán nhạt 
Hài Hiền mày trắng có còn linh. ` 


SONG HUONG Bùi Thị Hường, 


. 1- Hos của CHÍ THIỆN: 


Ký nữ vài chân lúc tuổi xanh 
Tám nghề bày chữ để đưa tình 
` Cánh chim tha thiết chàng Từ Hdi 

Lá gió phũ phàng khách Só Khanh 

Ca viện đến chai trồng dẹp để 

Xe châu địa xuống thấy buần ranh . 

Hồng nhan một kiếp võ đuyên bấy 
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Do bài пої người Thank Linh `. 


2- Họa của HƯỆ ТАМ: 





“Sống làm ёр khắp đám râu xanh- 

Vuong vất làm chi gánh ng tình? 

Tili bấy: Hằng nhan nâng túi bac s 
Thuong thay: Vóc liếu ba chàng Khanh 
DA ne Kiếp trước gieo oan trái 

Dor ndi: Di sau и tiếng tanh 

 Buóm chán ong ché khi vinh biết 

“Chẳng người аца dén cái vong linh 


3, Hoa của TRONG THU: 


Phấn son trang điểm ò iu xanh 

Bán dang thuyền quyền trả по tình 
Сто nguyệt tré hoa cing gà Sở 
Gieo đà thà lý vi chàng Khanh 
Dành chôn nét ngọc nơi nhớ nhuóc 
Na đập mình ngà vũng máu tanh _ 
Sắc kém huong phai ai chuộng nita 
Thản tần, та dại sống linzlinh. `. 
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XI. NHÜNG BÀI VINH PHÊ PHÁN THÚY KIỀU 
1- VINH THÚY KIEU CỦA NGUYÊN CÔNG TRÚ 

Da biết má hồng thời phán bạc 
Trách Kiều nhi chua vẹn tẩm lồng vàng 

Chiếc quat, thoa đành phụ nghĩa vói Kim Lang 
Năng vi hiếu, nhẹ sl tình thôi cũng phải 

Từ Má Giảm Sinh dén chàng Từ Hải 

“Cánh hoa lân đem bán lại chốn thanh lâu 
By giò Kiều còn hiếu tảo ddu 

Mà bướm chán ong chung cho đến thế. 

Bac mệnh chẳng lám người: Tiết nghĩa. 

Dogn trườig cho dáng kiếp rà dâm 

Bán mình trong bấy nhiề năm: 

Dé dem chữ hiếu mê lầm được ai 

Мап dòi mà ngắn cho đồi, 


j 


HỌA LAI CÜA SON CHUNG 
Вама má hồng rồi phận bạc 
Khen Kitu nướng giữ được tếnh lồng vàng 
Cây giả đình trả giúp nghĩa Kim Lang 
Tình hiểu ven đổi đường nên mội phải 
Trài chẳng lựa cho п, 
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Khi bán mùnh đem bản lại chốn thanh idu ` 
Giống hói lanh thuong ngọc ti hương đâu 
Маш tiết ngá't cho cầu miệng thế. 

Lê giáo biết điều nên hiếu nghĩa. 

Phong tinh lêm chứng chẳng tà dâm, 

Thán duc trong їй bấy nhiêu hàm 

Cai trần, ai muốn hiểu nhầm mc ai 

Bié thân tránh chẳng khói đồi, 





2- TON THỌ TƯỜNG - PHAN VĂN TRI 
Mudi máy nám trồi ng trà xong 
Sóng Tiền Риди duc lại ra trong 
Anh duyên bình thầy còn hong nû 
Chit phận tang thuong lắm nggi nging 
Chit hiếu ít nhiều trồi đất biết 
Gánh tình nàng niç chị em chưng: 
Tám lòng thiên cổ thuong mê trách 
Chàng trách chỉ Kiều, trách Hóa công 


TÔN THỌTƯỜNG 


Tn Tho Tưởng có lâm mot sổ bái Vịnh Kiều để nổi lên (ầm sự, bào chữa cho 


te cộng tác với Pháp của miat. Vì vầy: nhà thơ Phan Văn Trị mi có bài dân lại 


KÉN 


Tài sắc chi mi, hôi Thúy Kiều? 
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Ví du Viên Ngoại oat lồn 
Sao chẳng Đề Oanh sû sách kêu? 
Cái nghĩa chàng Kim là đáng mấy 
Thoi vàng họ Ма giá bao nhiềt? 
Liêu Dương ngàh афт xa chỉ đó 
Na để Lâm Trí ибт đập diu 
PHAMVANTR aa 
3- HUỲNH THÚC KHÁNG 

1 à 
A aî qua rồi mái chữa Аш! 
Học Kiều xum xit bon mày râu ~ 
Då mang thân thế nướng nhà thổ. 
Con trách ди cha vụng kiếp tu 
Một khúc đoạn trường khẩu (йа duc 
Máy dd y bạc mni chắc hơi sầu 
Вій chăng hói си Tiên Điền vậy? 
Muôn ác tå đêm ấy sự đầu. 


и " 
"Muôn Ác tà dän Ei sự đầu 


Tình đâu đâu mà hiếu đâu đâu 
+ Theo trai gác xó lồi cha mẹ 
Làm di dành thân tiểng ngựa trâu 
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Nghiéng nước trộn cười guong тшу kiếp 
Dim ngudi để sắc tội ngần thu ˆ 
Tiên Điền cụ nghi mua vul уду. 
Вій nỗi người sau đại thế ru! 

m^ a 
Вій nỗi người sau dai thế ти! 
Phong triều đưa giọng chuyện phong lưu 
Vấn va ngudi dy phường trăng gió 
Dau dûn lòng ai cuộc bể đâu 
Nói giống khôn thiêng dán một nước. 
Anh hùng nhiều ít tiếng nấm châu: 
Tiên Điền cụ có hay chuta nhi? 
Sách day ngày nay di đứng đầu! 

у 
Sách day ngày nay di đẳng ади! 
Xúm nhau sing bái gái nhà Ngô 
Cột đồng Mã Viện xô chưa đổ. | 
Sóng ác Kiều nướng dám lại sáu! 
Ó điểm ngàn năm nhớ lịch sử 
Báo clutóng phân nửa chuyện thanh idu! 
Ai dì goi cụ Tiên Điền dêy! 
Đừng để non sông chit tiếng vu! 
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Ding dé non sóng chu tiếng yu! 

Phat nhà không lay, lay ngudi Tàu! 
^ Tnihg Vương đền cổ mùi hương lanh 

“Trigu Ан bìa còn nét chữ lu 

Thin chẳng thấy bûy, bày những ác 

Оп kia không biết, biết chỉ alu! 

Tiên Điền cu biết thồi nay nhi! 

Á ati qua rồi mái chita Ан! 


BA BÀI HỌA LẠI CỦA VĂN PHONG 


п < 
Ой nước tài hoa sắp ở dii 
Cán bằng tinh MÉI mấy ai đâu. 
75 Thưởng hoài phụ mẫu tuy phần ngựa 
Ad mái tình lang mắc số trâu 
Đầm bạo dem minti, gương yani thu 
Dën gan chung thây iiéng ngàn thu 
“Tiên Điền sang chối trời tên nghệ 
Ош t£ dèu nhìn hảnh diện n. 


f du 
Quóc tế diu nhin hënh điện ти 
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Lun vần trải dao hap trào huu 

Nên dem chuyên ác rën trần thế. 

"Biết lấy gương lành đáp nghĩa dâu 
Nging Bích khóa xuân ngồi vê hạnh 
Tiền Đường đắm ngọc rạng màu cháu 
Tiên Điền xứng đẳng tuyên đương mái 
Sách Cụ ngàn năm: Sách. 801 đầu. 


ТУ 
Sách Cu ngàn nấm: Sách gối du ` 
Có Kiều hóa Việt trội làng Ng 
Уда chương luu toát tô tình đậm 
Tám Lý sâu xa diễn nghĩa sâu. 
Gin góc núi sông nền vững chắc 
Git hồn dán lộc móng bền lâu 
Tiên Điền ghi tac danh mubn thuó 
Ding dé người xưa bị không vụ. 





a + NGUYÊN THỊ HỒNG VÂN: 
^ KIỀU NÊN KHEN HAY NÊN CHÉ? 
Kê từ chơi hộiDạp Thành 
Bén ditóng гһйу лёт có xanh rậm ri 
Dù lòng thong đến ca nli. 
Hutang hoa gọi chút, can gi khốc thưởng? 
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Chàng Kim уйа gd p gila duong 
` Thấy người, thấy mệt, chuta tường tiêu hao 
Риб hoa khép nép ай chảo 
Ma làng riéng dà ra chiều thầm yêu ` 
Tái khi về chốn buằng dilu 
Duong kim, mũi chỉ ra chiều biếng chữa. 
Dio viên thơ thán đạo thăm: 
Mang chỉ đến nỗi roi tram hði nàng? 
Có chăng nhắc thấy bên tường: 
Bóng chàng thấp thoáng tim đường dò la 
Düu cành sẵn йй kim thoa n 
Khai dòng ld thẩm làn a tỷ tinh 
Май lan được buổi thanh danh 
Quanh tường nhe gói lên minh lần sang 
Cách hoa sẽ dang tiếng vàng 
“Thự hiện nối gót ¿hng chàng thong dong 
101 phong nguyết, п Ма non sóng 
Giả là gương lộn bóng lồng binh lung 
Tuy không liễu ngỡ hoa tường, 
Mà nn phong hóa coi tÌitồng thế ru? 
 Nghiém thênmêe phải oan tù 
Than guong Oanh, L $ đền bii on sấu 
Bán minh chẳng nghi trước saw; 
Oan kia gà được, mát sầu vån vương 
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Sao không bán ruộng, bán sương? 

Ất nhiều tiêu khát, mong đường minh tra. i 
An dii còn chút тёр mà 

Lao ti luóng chịu cho qua thẳng ngày 
Me con à mướn vá may 

Rài ra khổ tận có ngày cam (ail... 

Có sao bà phí một đồi? 

Dem thần ngà ngọc cho người giày vo? 
Thúy Kiều nàng thật khéo lo! 

Toan điều rita nhục, tính co liều mình 
Сап gì liy đến cha sinh d 

Ма còn khéo nghĩ một tinh cùng hài? 
Lầu xanh gà p bưắc chóng gai 

Phen này cũng lai tính bài quyên sinh: 
Sao không một thác cho dành? 

Hay là hoc thái thuóng tình nit nhi: 
*Suốt vàng này quyét môi Khi... 

Làm ra thế ấy, thật thi dám đâu? 

Vi chăng quyét hẳn minh nào... 

Mt dao quãng vắng, ai nào có hay? 
Truyện Kiều хет đến đoạn này 

Tam ngừng, һа bút, ké vài bẩn câu 
Nang Kiều là gái da зди 

Da tình, lại cùng nông sâu chưa tường. 
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Trude kia sómi biết suy hưồng 
Thi chi đến nối шу đường trần ai? 
Sau này gặp btc lạc loài 
“Thì liều một thắc cho rồi ngày xanh: 
Chiếc thân khói nỗi linh dinh 
Mà lòng їй được hiếu trinh ven toàn 
Gong trong chẳng chút bui trần... 
NGUYÉN THỊ HỒNG VÂN 


5. NGÔ ĐỨC KẾ 
Trộm cắp tráng hoa di moi trò 
Giá ba trăm lạng tính só cà. 
Hiếu và may gặp cơn gia ёл 
Nhân hào vì tham cái 1610: 
Mm giấc chiếm bao ma di Dam 
Vào dinh Tổng абс ga cu Hà 
Khen cho my Hogn tình đồHthật 
Mèo mà gà đồng тб пй mo. 





$. NGUYÉN THIÊN KẾ 
Lic túng thân tiến cũng hóa llu 
Duyen đâu hở hîng nợ đâu nhiều 
Bán ninh nào thấy chàng Kim hỏi 


nttpsMfetfifiiỗbto.org 


ng agi ii 


T—— 





Din chita giải oan cho trồng giác 
Thành còn nghi£ng nước sdi quan tribu 
Nghin năm ai chẳng phường trăng gió” 
Danh ting phần riêng mọt Thúy Kiều. 


7. NGUYÊN MANH BÓNG 
Ai bảo rằng có mời gdi lành, 
Con nhà nền nếp giống irdm anh. 
Dong tình lập kế chùm Kim Trong, 
Вій thí dám gli lấy Mê Sinh. 
Ni Phật д chùa di ходу của 
ấy chồng dn lé nO quên tình 
Toan tờ làm lê có руду 
Có thật khón ngoan dà thập thành. 
Û bào (hướng cha pii bắn minh 
Sao ет dn à thế cho dành 
Du hàng kia giá ông Từ Hải 
Nghe tán này theo cậu Sở Khai 
Máy độ lầu xanh còa chüa chán 
Bao lần quy Phật cũng không thành 


. Ngứa nghề trà lại toan làm bê 


DN ván khen em hiểu vái tinh? 
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PHÀN THÜ ВА 
BÓI KIỀU 


I 
"Trước hết xin lướt qua Ít dòng về việc bởi toán. Trong cut 
sống luón biến đổi, người ta dù giàu, nghèo, sang, hèn hay quyền 
cao chức trọng, cuộc sóng aí mà chẳng có lúc gặp khó khán, 
Nhón dục vê nhai, ước muốn сда con người là vô cùng, được vat. | 
chat thì thấy thiếu về tính thần và ngược lại. Dù tạm ổn về cà 
lai mat fiy thi đời hồi của con người cũng ngày một cao hơn: danh 
lợi, tỉnh yêu. tuổi thọ... Ai cũng muốn mình được sung sướng 
hon, cuộc sống ngày một tột đẹp hơn từ dd nảy sinh mơ ước. Khi 
Vấp våp thì muón biết can nguyên, khi mơ ước thì muốn tim 
hiểu diễn biển tương lai và соп người luôn luôn phải đứng trước. 
nhiều ngà đường để lựa chọn. Ngoài ra. trong xã hội làm sao hết. | 
được bất cong. Сов người vốn sinh ra bình đẳng nhưng mñi 
người lại ra đồi trong một gia đính cu thể với những dac điểm. 
riêng về thể chất, tính cách, nang khiến... Và đâu phải hé có tài 
lä ducc hướng phúc. Mấy ai lại được: Chi tài chữ mé: dõi dèo 
cd hai. Và lại: Chữ tài tiền voi chữ mi một vän, Luật thừa trt, 
107 nhân айа, thuyết tài nhệnh tường dỡ là những thuc tổ сйа _ 
7 cude dii. 
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khi khoa hoc đã phát triển, 
hất công, làm sao da giải thích được moi bấy ngi trong cuộc 
sống, 

Và ngudi ta sẽ tim đến ai cơ thể vừa an ủi được về mật 
tinh thân, vừa giải đáp được những lo âu thắc mác lại hướng 
hn [t nhiều trước các ngà đường cần lựa chon. Th tìm den 
những người bạn tâm tình, Nhưng có phải bao. giò cũng tìm. 

1 duge những người như vậy, nhất là người ấy lại có thé hé eho 
ta t nhiều hy vọng ở tương lai. Nghề bởi toán sinh ra tir ag, 
Í ` Các thàybótóta, tuy không được dào ạo chính qui song 
| họ cũng phải tự tìm tồi, học hỏi. Qua kinh nghiệm thực tiễn. 
lân đài hàng ngàn năm trong nghề nghiệp, ho dàn dàn tìm ra 
Í nhung cách thúc để thu hút khách kêng và lẽ đương nhiên, 
“cüng như bát cứ nghề nào khác, à đây cũng có luật đào thải 
tự nhiên, Qua trinh lịch sử lâu dài của nghề bởi toán đã cho 
phép phán loại các đối tượng theo yêu cầu của ting người khi 
đến xem bói. Người ta dà dùng ВАТ QUAI và THẬP CAN 
$8 biểu thị và phân loại người đến xem bơi theo một trong 
` DÉI tám yêu cầu зап day: Rd s а" 


BATQUAL- — 
1. CẦN- Niên vận: сй nam tt hay xấu. 





ү 
| 


2 KHAM- Công danh: thăng há. sớm hay muộn. 
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з CAN Tôi lobtiən của đồi đào hay hao hut. 
4, CHAN: Âm tín: muốn hài tin túc của một ai. 
5. TŐN- Tranh tụng: kiện tung йиде hay thua. 
6. LY- Binh an: vận nhà bi hay thái. 

7, KHÓN- Hôn nhân: việc vớ chồng tối hay xấu. 
8. DOÀI- Thudng mại: buôn bán lỗ hay lai. 


THẬP CAN | 


9. СТАР. Thiên di:đôi dòi chỗ д ёт hay động, 
10. ẤT: Tật bộnh:bệnh nặng hay nhe ra sao † 
11. BÍNH-Khoa dò A đỗ hay hòng i 


12, DINH- Tù túc đường con cili ra sao ? 
13. MÁU- Хий hànlvra di may hay rùi Š 
14, KY. Thuy rege kiếm thấy hay mát \ 


15. CANH- Uu шло sợ lành hay dữ 

16. TÅN- Thám yết-di thẩm có được không 

17. NHÂM- Кў nghé:ngh? nghiệp lợi hay hai 

18. QÚY- Tâm suztinh riêng có togi hay không 
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УФ mỗi loại khách hàng- từ chuyếm таба goi là các than 
chù- người thầy bdi phải сб câu trà lời cụ thể qua một thời 
gian ngắn làm các động tác phụ trợ để nghiên citu đối tượng. 
và sắp xếp chuẩn bị cách "phán". Qua kinh nghiệm thực tiễn. 
họ thường có một loạt các phương án trả lời theo mỗi yêu cầu 
kể trên; có đáp án khẳng định, có đáp án phủ định và đặc 
biệt có đáp ån mơ hồ, hai nghĩa. Thấy bói sẽ tùy theo nét mat, 
thái độ của thân chủ mà hướng câu trả lời và phía này bay 
phía kia. Nói chung сам trà lời ít có giá trị đích thực ngoài 
việc an üi vẽ tình thần cùng như tao cho thân chủ ít nhiều 
hy vong. Тіс thay khả năng sáp, ngửa khi tung một đồng xu 
là như nhau (Trong PHÉP XÁC SUẤT gọi là đồng khả nâng). 
Kët hợp với niềm tin cùng thái độ biểu hiện của thân chủ 

cũng như ý nghĩa mơ hồ của lời giải đáp, nhiều khi ta lại 
thấy "thầy đoán trúng" 

Nói về bởi toán, Nguyễn Du đã bó một cầu rất hay lấy 
từ kinh nghiệm сда dân gi 

Chẳng qua đồng cốt дийп xiên 

Người đâu mà lại thấp trên cõi trần... 
Ма rất tiếc là tuy đồng cốt quàng xiên nhưngoó khi nó 
lại cho một kết qua dáng. VÀ lại trong thực tế, một số rất ít 
người làm ngề béî toán. 
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Chuyển qua việc bdi Kiều. Như phần đầu dà nói, Truyện 
Kieu là cuốn sách của tmuôn vàn tâm trạng ở trang nào ta 
cũng thấy bóng dáng của thực tiễn cuộc đời. Chính vi vậy 
người dàn say mé Truyện Kiều dën nối không biết từ bao giờ, 
có ai đó đã bát đầu việc bói Riều,lấy Truyện Kiều lâm nơi an 


ài tình thần, tim lời giải đáp cho tương lai, cho айа khứ, cho , 


sự Wé chon đường đi trong cuộc sống của mình. Bøi Kiều 
trước hết là biện pháp trấn an tỉnh thần rẻ tiền nhất vậy. ˆ 


Cách bói dàn dã là mượn một quyển Kiều rồi tâm niềm || 


diều ao ước, nổi bàn khoán và tin tường thành tâm í Cd khi tháp. 


hương khẩn vái) đọc câu: "Lêy vua Từ Hải, lay vài Giác Duyên, `. 


lay điên Thúy Kiu, con tên là. d. xin dược...cũu đầu, cuối hoặc 
giữa trang...". VÀ theo luật "trai tay trái, zîl tay mặt" (dàn ông 
xem trang bên trái, dàn bà trang bèn phải) để tìm câu ứng. 
nghiệm. Sau khi nhận được câu trả lời, tự minh suy ngÃm, so 
sảnh với tình cảnh thực tại của bản thân đưa ra lời giải thích. 
Cüng đã có những phương pháp bớt Eiều phức tạp hơn. 
hàng hạn gieo ba hoac năm đồng xu rồi dang một số biện pháp 
khả rác tối mà thực chất IA để lần lượt tim ra được các, соп $6 
vno phép tim lời giải đáp trong một đáp án bằng những câu tập. 
"siêu. Các cách làm dó chỉ làm cho việc bởi Kiêu сб một vé huyền. 
i mà thôi. 
ш 
Sau dày chúng tôi xin di thẳng đến kết qua bằng cách. 
Am, lựa chọn và sắp xếp các câu tập Kiều đã được các 
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thầy bối trước hay sử dụng để trả lời cho timg yêu cầu trong 
18 đề mục kể trén. Với mỗi đề mục chúng tôi tạm nêu ra 
khoảng 16 đáp ап, mối đáp án là hai chu tập Kiều. Chẳng 


hạn với yêu cầu 5 về việc kiện tụng (TÓN) có những cách trà 
Joi như sau: 





з. Tha ra thì cũng may dài 
NGA ngày thói chó dài lời làm chỉ. 
(së được tha) 
4. ма зао dày gió dan sương 
Gio trồng nghi mói kiếm đường tháo lui. 





- (nén rút hú) 





Và như vậy bạn đọc có thể béî Kiều bằng một cách nào ` 
48 để có số thứ tự ứng với câu trả lời trong 15 đáp án cho 
sản. Trước hết bạn pbài xem minh cần hỏi mục nào. Chẳng 
hạn đường công danh thi bạn tìm ở mục 2- KHAM. Sau dá 
mới tim số thứ tự của câu trà lời trong 15 đáp án. Chẳng hạn 

có thể xin qué bằng cách nào đó rồi gió bát kl một trang 
а cuốn sách này và lấy tổng các chứ số của số trang. 
đố. Thí dụ nếu gió được trang 62 thì bạn tính 6+2=8. рар 
số cho là 8. Tra mục 2- KHAM, ta thấy đáp án thứ 81a: 
8.  Báy chầy gió iáp mua sa 











Giấm chua lại tội bằng ba Ша nồng 
Cen đường công danh gấp nhiều trắc trò... 





л Шр. 





" 
Маш con số dó được lớn hon 15 thì bạn bó di chữ số hàng 
chục, thí dụ gặp 17 thl tlm câu trả lồi số 7. 
Bb ràng kết дда có thể là một sự trùng hợp wë 
тһе). Ngoài ra, ta cũng cần chú y là hiện nay, các һау 
bởi ở ta tuy không trả lời bằng hai câu tập Kiều như trên 
nhung nếu để ý các bạn sẽ thấy trong "li phán” của họ cũng | 
có những đoạn lầy Kiều tương tứ. f 
Chúng ta cũng cần biết rằng trong sách bối toán phuong 
Dong thì KINH DỊCH của Trung quốc là một tác phẩm lớn |. 
thời cổ đại mà các nhà bởi toán thường dựa vào như một cuốn. 
sách cẩm nang. \ 
Sau dày là phần TU LIỆU với các đáp án của 18 đề mục. 4 


kể trên 





(01) freng Truyện Kiều. số thử tự các cào thơ cống cho ra nhiều sự trùng hợp. 
nhấu nhiên гй thú vị. Chẳng bạn gây 8 Thăng 3 tà ngày Qufc tế Phụ nữ (bi 
cu Kiều thứ B3 8: Р 

Du dónthay phận đòn bà 
ту. 185 Hiệp sinh Сїй me ve được ку kết tam thôi chia nước ta lầm hai 
Waaa Kona Ôn s AR 


Cấu răng bé một chữ döng làm hai. 


E РЕРЖЄ 





Ani vin an. 
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. TƯ uu 
MƯỜI TÁM ĐỀ MUC BÓI KIỀU 


1. CÂN (niền vận: cả пата tốt Hay xấu) 
1 
Main duyên kỳ ngộ xưa nay 
Nghe ra ngậm dáng nuốt cay thé nào. 
2 
Phận đầu dầu vậy cũng vầy 
Hay là khổ tận dén ngày сат lai, 
з 
Xór vì cầm da báu dây 
Phận hen dù rủi dà may tại người" 
4 
Nháng là nướng nấu qua thì 
Gö ra cho héi còn gì là duyên: 
5 
Dü khi sóng gió bất tình: 
Liễu hò mình giữ phận mình cho hay. ` 
6 
Trùng phùng dầu họa có khi 
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Lài sử đã day ất ihi chẳng Sai. 
N т 
Sao bằng óc trọng quyền cao 


Núi ra chẳng tiện trông vào chẳng dang. 


8 
Gửi thân được chốn am máy 
Còn ngày nào cũng du ngày ấy thói. 
e, $ 
Chân trời góc bể bá và 
Làm người cho đến bây giờ mói thói. 
10 
Ó ăn thi nết cũng hay 
Hầu rằng mai có nhu vầy cho chăng. 
м 
Cười rằng da thế thì nón 
Xấu chàng mà có ai khen chỉ mình. 
12 
Đường đường một dáng anh hào 
Chữ tài chữ mệnh dồi адо cà hai. 
18 
Ниё fan sue nite một nhà 
Ay là tình năng, ấy là an sâu, 
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Ий chăng thần mộng müy (ài 
Non vàng chưa dé đến bồi tấm thương. 


lỗ 


Bän sanh lễ vật rước sang 
Mär cười này hẳn nghìn vàng chẳng ngoa... 


2. KHAM (Công danh: Thang bổ sớm hay muộn). 
1 
Tii qua một cuộc bé dán 
Bt đâu ấm lanh, biết đâu ngọt Ый. 
2 
Phận йи dầu vậy cũng dầu. 
Khi thân chẳng lọ là cầu mái thân: 
3 
Nghe thôi kinh hài xiết đâu 
Máy lời ha t ném cháu gieo vàng. 
1 3 
Bát-ünh nổi trận máy тий ` 
Kiếp phong trần đến bao gió mái thôi. 
5 
Trồng người lại ngẫm dén ta 
Thêm hoa một bude lệ hoa mấy hàng. 
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"e 
Trim năm irong cói người ta 
Một là đắc hiểu hai là đắc trung. 


1 
Cười rằng: cả nước duyên иа 1 
 Xót minh dai gió đầm mua dà nhiều. 
8 
By chầy gió táp mua sa 
бїйт chua lại tội bằng ba hia nồng. 
9 
Мат máy bỗng thấy chi trói 
Вйу giờ vượt khó ra khơi дийг à. 
10 я 
T lòng lay trước sân máy. 
Mü lòng dà chắc nhàng ngày một hai. 
i n 
, Anh hùng tiếng đã goi rằng 
Bề trầy luân lấp cho bằng mới thói. 
19 
Rip mong treo Ấn từ quan 
Phải cung này dà sq làn cây cong. 
18 
Máy lời tám phúc rưới rà 
Lo là thâm tự mái là tri йт. 
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14 
Tiên vi nước, dưới vì nhà 
Chi im kia mới bằng ba chữ tài, 
18 
Mt minh vi nước vi dán. > 
Wi vàng nào kịp tính gần tính xa. 


3. CEN (ТЫ lợi: Tiền của dồi đào hay hao hụt) 
1 
Hán ba trăm lay kém đâu 
Mutu sâu chua trà nghĩa sûu cho уйа. 
2 
Trong tay sẵn có đồng tiền 
Phi nguyền sánh phượng đẹp duyên сиді rồng. 
N 8 
Day rằng may тї да dành 
Tay khóng chua dé tim vành @т no. 
4 
` Na tinh chia trả cho ai. 
Ма lòng trọng nghia khinh tài xiết bao. 
5 
Khen cho nhüng miệng rêng dài 
Của nhiều nói ngọt nghe lời dê xiêu. 
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Nỗi mùng biết lấy chi cán 
Phóng tin được một vài phần hay không. 
: "£ 
HOA nói hết sự duyên 
Hay đâu địa ngục à miền nhân gian. 
` 8 
Co trời dâu bể да doan 
Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều. 
9 
Gim trăm сиби, Бас nghìn cân 
Làm con trước phải đền дп sinh thành. 
10 


Mừng (Mầm cờ da dén tay ` 
Hou chào ngõ hanh, hướng bay dam phần. 
11 
“Rồi đây bào hgp máy tan. 
Và duyén là phận hồng nhan da danh. 
+ 12 
Có trồi mà cũng có ta 
Minh làm mình chju ai mà kêu thưởng. 
13 
Тйт thân rûy dá nhẹ nhàng 
Một cười này hûn nghìn vàng chẳng ngoa. 
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14 
Bao nhi£u của mấy ngày dang 
Tóc máy môt món dao vàng chia dói, 
15 


Goi là gặp gỡ gita đường 
Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nihan, 


4. CHÁN (Am tín, Tin tức của một ai) ° 


1 
Bốn bề bát ngát xa irêng 
Tình kỳ giuc gia da mong độ và. 
2 


Còn đương suy trước nghi sau 
Nhilng điều trông thấy mà dau đồn lòng, 


8 
Thuc tin nghe dà bûy lâu 
Duyén xưa chua để biết đâu chấn này. 
+ 
Nhận từ quán khách lân la 
Phòng không để đó ngudi xa chua vè. 
5 
Đuôi trăng uyên đã gọi hè 
“Xuân đường kin goi Sinh ó E 
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"` Long còn giti ng máy Hàng 
Phuc thư đã thấy tin chàng đến nơi. 
1 
Tuần sau bóng thấy hai người 
Vấn nhà căng tiếc сда irói cũng tham. 
8 
Nghe tin пд mặt nà mày 
Xuân thu biết da đổi thay mấy lần. 
P A 
Dén nhà vừa thấp tín nhà 
Đoàn viên vội mở tiệc hoa уш vầy. 
10 
Trải báo thỏ lặn ác tà 
Gia đồng vila gửi thúc nhà mồi sang. 
11 
Hu không đặt để nên lời 
Ditu này hẳn miệng những ngudi thi phi. 
ry ñ 
79 về minh bạch nói tường. 
Xê hướng nàng đã thuận đường qui ninh. 
BC 
Lo gi việc ấy mà lo 
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š 14 
Xin chàng liệu kip lại nhà 
Cho người thấy mặt là ta cam lòng. ^ 
» 15 - 
Tu tình ta lại. gặp ta 
йи dài ngày ngắn đông 4à sang xuân... 


5. TỔN (Tranh tụng: Kiện tụngđược hay thua) 
1 
Ngai nging ngọn hỏi ngành tra 
Thua cơ mu cũng cầu hòa dám sao. 
2 
Nghi dà bung kín miéng binh 
Ray làn mai lita nhu hinh chua. thông: 
3 
* Tha ra thi cüng may dòi 
Ngắn ngày thôi chó dài lồi lâm chị. 
4 
Mat sao dày gió dạn sương 
Do tung nghĩ cũng kiếm đường tháo lui, 
5 
Thôi đừng rước ай cuu hồn 
û iq đây сй äng соп có gì 
C^ БЕКЕШ ff&pto.org 
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в 
Cait nhiều ân cán với nhau 
Xem tình ra cũng những màu dà dang. 
7 
Р Dém ngày giữ muc dấu quanh 
Làm chỉ nhiững thói trẻ ranh nuc cuoi. 
8 
Gái đầu qii trước sân hoa 
Có nghe lời tóc chó dà luy sau. 
9 
Phận bồ từ van chil tóng 
Ngoài thì là lý song trong là tinh. 
10 
Lung trên quyết chẳng thương tinh 
Thôi thì dep nỗi bất binh cho xong. 
11 
Quyết ngay bién bạch một bề 
Tiên hoa trinh trước án phê xem tường. 
: 12 
Cũng nhau theo gót sai nha 
Thân cung nàng ml dâng qua mội ið. 
18 | 
Lila tâm càng đập càng nồng 
Сат tay thêu dé ra lòng trêu ngươi, 
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dë, `2 ү 
Da dua đến тиде của 
Thé nào cũng chẳng giấu pica nào. 
15 
Mát tài thuyền да êm dầm. 
Da tin điều trước dt nhằm điều sau. 


6. LY (Binh an: Vận nhà bi hay thái) 
1 
* Da nén có nghĩa có nhán 
Ат công cất một đồng cán da giả. 
2 
Nn xem dà mặt một nhà 
Hai thân còn då tiệc hoa chưa về. 
8 
Một nhà хит hop trúc mai a 
 Nghin ndm dàng dac quan giai làn lần. 
4 
Ngudi sao hiếu nghĩa đủ dung. 
Gia tu nghi cũng thường thường bậc trung. 
5 
Mang vui тои sêm trà nta 
Bàn váy điểm nuóc, đường (ở họa đàn... 
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6 
Ai ngờ lại hopynót nhà 
Xuân lan, thu các mặn mà cả hai. 
= 1 
Lói tan hợp, ndi hàn tuyên 
Tẩy trần mượn chén giải phiền đêm ihu. 
8 
Vợ chồng chén tác chén thù 
Kiếp này chẳng kéo đền bù mói xuôi. 
9 
Vinh hoa bố lúc phong trần i 
Bầu tiên chuấc rượu câu thần nối thơ. 
a 20 2 - 
Hai lình ven về hòa hai 1 
Càng sâu nghĩa Bë, càng dài tình sóng. 
11 ; 
Còn nhiều hưởng thụ về sau 
To duyên nào da hét đâu vội gì. ] 
12 
ниё lan sucptüc một nhà 
Xuân giả còn khòp, huyền già còn tưới. 
18 ° 
Viéc nhà đã tạm thong dong 
Tin sương lướng những rầy mong mai chû. 
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d 14 - 
Của hàng buân bán cho may 
Cho đành lòng kẻ chân máy cuói tri. 
` đỗ А 
Nan хиа (пи sach іди làu 
Duyên xưa tròn trặn, phúc sau dồi dào. 


7. KHÔN (Hôn nhân: Việc vợ chồng tốt hay xấu) 
1 


May thay giải cấu tướng phüng 
Thăm năm tac một chil đồng đến xương. 


2 
Rằng hay thì thuc là hay 
Lúa đôi ai lại dep tày Thôi- Thương. 
s 
Mt lòi da biết đến ta 
Lo là chăn gối mồi ra sắt cầm. 
4 
Tiếc hoa những ngậm ngùi xuân: 
Châu trần nào có châu trần nào hon. 
5 i 
Quán bao tháng đại ndm chờ 
Тйтп son gôt nửa bao giờ cho phai. 
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Sá chỉ liên ngờ hoa tường. 
Can lòng lá thắm ай đường chim xanh. 
7 
Gieo thoi-trước chẳng їй giang 
Nghe ra tiếng sắt tiếng vàng chen nhau. 
8 
Ró ràng thức lứa đôi ta 
Biết đậu rồi nữa chẳng là chiêm bao. 
9 
Tinh riêng chua dâm rỉ răng 
Buộc chân thôi cũng xích thằng nhiệm trao. 
. 10 ‹ ? 
И ai ngăn đón gió đông 
Nghi lòng lại xót xa lòng đòi phen. 
п 
Ví dù giải kết đến diu. 
Chồng chung chứa dê ai chiều cho ai. 
Sip 
Nhân khi bàn bạc gần xa 
Sự mình cũng rp lân {а giải bày. 
18 
Mü: lồi tuy có иде xua 
"do non sêm liệu se ta kịp thi. 
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Д 14 

/ Nói càng hổ then trăm chiều 

š Hai thân thì cũng quyết theo một bài. 

t 15 

i ` Tai anh hùng gái thuyền quyên 

i Chữ tình càng mặn, chi duyên càng nồng. 


8.ĐOÀI (Thương mại: Buôn bán lãi hay 16) 
4 Ё là 
Phong sương dum vé thiên nhiên 
Bao nhiêu cũng bấy nhiều tiền mất chi. 
z 
E Man nồng tội vé một иа 
Môi ngày nang gánh Шап ш một ngày. 
3 
Muôn ngàn người thấy cũng yêu 
Xăm xăm đè néo Lam Kiều lần sang. 
4 
Rang mua ngọc đến Lam Kiều 
Xem trong âu yếm có chiều là loi. 
5 
Một lời thuyền đã êm düm 
ий này da bó dau ngầm хиа пау. 
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в 4 
Thoát buôn và thoắt bán di 
Xûn xao ngoài của thiếu gì yến anh. 
1 
liang là nấn ná đợi tin 
Hoài công nắng giữ mua gần уд ai. 
= 8 
рибі trần mấy mat làng chai 
„ Thôi thôi vốn liếng di đồi nhà ma. 
° 
Cò kè bát một thêm hai 
Còn nhà lượng bé thương bài nào chăng. 
10 
Quan phòng then nhất lưới mau 
Thuóc là vừa vốn còn sau thì lời. 
11 
Ro ràng trong ngọc tráng ngà 
Này trong khue các đâu mà đến đây: 
š 12 ` 
Cùng trong một tiếng tớ. đồng 
Dem vào dé d6 lộn sóng ai hay. 
° 18 
Sương mai tính đã rà món 
Ming thầm được mối bán buôn có lồi. 
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4 
-Ngin vàng goi chút le thường 
Tóc máy một món dao vàng chia đôi. 
15 
“Người một ndi hồi một nơi 
Мда đồi nếm trûi moi mùi đắng cay. 


9. СТАР ( Thiên di: Đổi, dòi êm hay động) 
1 
Muon điều trúc viện thừa lương 
Tính sao cho ven mọi đường thì vâng, 
2 
Khi ăn д, lúc ra vào 
Xua sao sầu thầm, nay sao уш vầy. 
з 
Löng riêng mùng sợ khôn cầm 
д đây hoặc có giai âm chánglà. ` 
E a 
- Công tư ven cả hai bề 
Túi đàn cặp sách đề huè don sang. 
5 
Hỏi nhà nhà đã đồi xa 
Trước còn trăng gió sau ra dá vàng. 
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5 d 
Quan chi lên thác xuüng ghồnh 
Khuôn thiêng lừa lọc da dành có nai. 
ү ° 
Nai gần thi chẳng tiện nơi 
Nhập ngừng nàng mái tìm lời giải khuyên. 
` 8 
Người quen thuộc kë xung quanh 
Hãy xin báo đáp ап tình cho phu. 
9 
Вій bao cóng muon của thuê 
Dän dà rồi se liệu về cổ huong. 
10 
Hài thăm di trú ndi nao 
Re máy tròng tò lối vào Thiên Thai. 
n 
д đây âm khí năng nề 
Thành thân ri sẽ liệu về có huong: 
12 
Bước di một bude một đừng 
iu dày sợ nữa động rằng lại thôi. ep 
sg ZS B 
Sinh ràng : Riêng tưởng bûy lâu 
Miệng hàm noc rån д đâu chốn này. 
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14 
Ó dáy tai vách mach. rằng 
Thua hồng rûm luc đã chừng xuân аиа. 
15 ` 


Chung quanh những пибс non người 
Tháy trăng mà then những lồi non sóng. 


10. ẤT (Tật bệnh: Bệnh nặng hay nhẹ) ` 
+ 
Thùng sinh ân năng bể иді 
Coi trần mà lại thấy người cửu nguyên. 
" g 
Su rằng cũng chẳng hà chi 
Dû tu, tu chót qua thi thì thói. * 
d 3 d 
Án idin thì sự đã rồi 
Trong cơ âm сис, dương hồi khôn hay. 
4 
"Mặt nhìn mát càng thêm tưới 
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. 
$ e a 
Xuân huyện lo sợ ié bao 


ОЛДЫ 





, Những là lạ nước lạ non 
Thuyết stang ngày một hao mòn mình ve. 
1 
Kë thang người thuốc boi bài 
Non vàng chua dé đền bồi tám thuong. 
в h - 
Thương càng nghi, nghi càng dau 
Nói lồi trudc mặt, rai châu vắng ngudi. 
9 
Nỗi niềm tưởng dén mà dau 
Tuyết suong nhuộm mla mai đầu hoa rûm. - 
Me 
Thüuóc thang suốt một ngày thâu 
Cudi rằng tri kj Intóc зай máy người. 
ñ 1 
Sdn bim chút phán con con 
Lần lia ai biết hay ồn hôm nay, 


12 
Sen tần cúc loại nà Aen ` ` 
Còn nhiều nợ lắm ai đà thác cho. 
^ 18 
Độ sinh nhờ đức cao đầy 
Sóng thừa còn tưởng đến tây nila sao. 
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M 
Nào hay chua нё nhân duyên 
Chit thân bèo bot dám phiền mai sau. 
15 
Lai càng mé mẫn өт thần. 
Ра xoay đến thế còn vần chưa tha, 


11. BÌNH (Khoa do; Di thi dó hay trượt) 
1 
Мейр ngüng then luc e hàng 
_ Bấy lâu nay một chút lòng cluta-cam. 
à ñ 
tăng trình hội chủ xem tường 
Thì trao giải nhất chi nhường cho ai. 
з 
Dú tay vội rước vào nhà 
Chủ tài chữ mệnh: khéo là ghét nhau. 
4 
Kim từ nhẹ bước thanh vân 
Hoa xuân duang піцу ngày хийп còn dai. 
5 


Chế khoa gặp hội tràng vän 
Tinh. 
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6 
Bây gió rõ mat đối ia. 
- Lài rằng bạc mệnh cũng là lời chung. 
Т. 
Sdn sàng të chinh uy nghi 
. Hoa quan chấp chói hà уто ràng. 
§ 
Du là sa sát khó khán 
Tik đâu đã thấy cửa ngăn goi vào. 
9 
Nên phú hậu bậc tài danh: 
М vùng nhu thể cây quỳnh cành giao. 
10 
„Mãi hay tiền định chẳng lầm 
So thay mà lại mừng thầm cho ai. 
п 
Nghe lời sửa áo cài ram 
Da tin điều trước dt nhàm điều sau. 
12 
Của trồi rộng тд đường mây 
Ó trong dường có hướng bay Ít nhiều. 
18 
Giân duyên ni phận bòi bài 


Tiếng oan da muốn vạch trüi kêu lên. 
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1 
Cùng nhau trông mặt cà cười 
Nhà tay îê dô vát ngadi trầm luân, ` 
15 
Tm thân rêy da nhẹ nhàng 
Bây giò kim та ngọc đường với ai. - 
12. DINH (Тї tức: Duong con сай 
e Ë Ë 
Rang con biết tội da nhiều 
Tám lòng nhi nữ cũng xiêu anh hằng: 
2 qa 
Муга con thứ rốt lèng 
Chút thân bà liễu còn mong có rûy. 
3 
Khen tài nhà ngọc phi châu 
Сиду ra là một hăm sau vội gi. 
* + 
Dén bûy йд mới thấy dây 
Tắc riêng nhu cất gánh đầy 40 di. 
5- 
Chắc rằng mai trúc lại vày - 


Мала nào lại gig ming này nda chống 
ешип ћорќо.ог 








6 
___ Bóng nga thấp thoáng dưới mành 
Мйт ca hội ngộ da dành hôm nay. 
7 
Có khi vui miệng vui cười 
Nghi con vắng vë thuong người néi na. 
VỆ à 
* Ting đường chút chua cam lòng 
Đổi thay nhan yến da hồng đầy niên. 


9 
Xót con lòng nặng ch? chè 
Chàng càng thêm né thêm vì mười phán. 


10 


Cûng trông mặt, càng ngán ngo 
Rö ràng mỏ mát, còi пед chiêm bao. 


n 
Ông bù trồng mặt cần tay 
Ba thu dồn lại một ngày dài ghé. 
i2 
Dành lòng chờ đó ít lâu 
Đứng trông nàng cũng rê sầu làm tươi. 
l8. ` { 
Тїбї can còn nói chỉ con 


Đèn khu ашк Ost tròn sánh vai: 
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ч 
` Mu càng tô lục chub hòng 


May ra khi da tay bbng tay mang. 


15 
Lần lầu thỏ büc ác vàng 
NG nang mày mặt rö ràng me cha. 


13. MAU (Xuất hành: Ra di may, rái) 
1 
“Ring trăm năm cũng từ đây 
Bi hoan mấy nỗi đêm chày trăng cao. 
2 
Buĝc yên quây gánh vội vàng 
Vì hoa nên phải đánh đường tim hoa. 
8 
Tiễn dua một chén quan hà 
Tám lòng thương nhỏ biết là có ngudi. 
4 
Nhớ on chín сїй cao sâu 
Chân irði mát biển biết đâu là nhà. 
E 5 
Tiông lên mát sát den si 
Quan sun ngàn dâm thê nhi một đoàn. 
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Р Doan trường thay lúc phân kì 
Cổ nhân da dễ mấy khi bàn hoàn. 
7 
Còn điều chỉ nữa mà ngó 
Рат xa xôi mát mà thưa thớt lòng. 
. 8 
Nggi nging dgn gió e sướng 
Buồng trong này nỗi chû trưởng д nhà. 
5 9 
Gin vàng giữ прос cho hay 
Chén mừng xin đợi ngày này ndm sau. 
10 
Ngoài ngàn dám chốc ba đông 
Nghe chim như nhắc tám lòng thầu hôn. 
n i 
Nia ndm lương Ша duong nòng 
Thiét lòng khi ở dau lòng khử di, 
* 12 
Thương nhau xin nhá lồi nhau. 
Khác canli da giặc nam lâu mấy hồi. 
18 
Lai đây xem lại cho gần 
Báy lâu kẻ Việt người Tần cách xa. 
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14 
Dam hồng bui cuốn chinh an 
Chia phôi ngừng chén hợp ап nghen lời. 
NI 
Tinh ràng mặt nude chân máy 
Ming nào lại qúa тйл này nữa chăng, 


XIV. KỶ (Truy tầm: Tim kiếm thấy hay mất) 
1 
Này này sự đã gita nhiên 
Cũng người một hội một thuyền đâu xa. 
2 
Thước thầy sau 1é lao хао 
No nghe rằng có con nào д đây. 
3 
Nguyễn người quanh quất đâu xa 
Cừng trong thâm thiết ruột rà chẳng sai. 
4 
Dër giờ ai lại biết ai 
Cây tay thầy thợ mugn người dó la. 
5 
Hàn gia ở mé lây thiên 
Réu chùm kế ngạch có len mái nhà. 
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У 6 
Ràng sao nói lą làng thay 
Không dung chua dé mà bay đường trời. 
e vết 
Ко ràng của dán tay trao 
Gần đây nào phải người nào xa xôi. 
8 LAT 
Xót người luu lạc bấy lâu 
Bóng chim tăm cá biết dau mà tim. 
9 
Ngudi còn thi của hãy còn 
Phải dà cho đến ngọn nguồn mach sóng. 
1 
Xót nàng chút phận thuyền quyền 
` Trong khi ngộ biến tèng quyền bié sao. 
1 
Quanh co theo giải giang tân 
Nước xuôi bỗng thấy trôi gần đến nói. . 
12 
Mät nhin ai nấy đều kinh 
Chuông vàng khánh bạc bên mình giỏ га. 
. 18 „* od 
Mất người còn chút của tin 


hg een drip tour о" 





k 
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14 e 
“Phải điều cầu Phật cầu Tiên. 
Tim đâu thì cũng biết tin ró rằng. 
16 i 
Rng trong tác hợp ca tồi 
Luc trình chàng cang đến ndi bấy già. 


15. CANH (Uu tu: Lo sợ lành, dù) 
1 s 
` Thang mây dón bước ngon tường 
Bié đâu mà gili can tràng vào đâu. 
2 
Thương tinh con тё thơ ngây 
Trân cam ai kè dò thay việc mink. 


8 
Tiếc thay trong giá trắng ngần 
Lac dàn mang lấy ng nün yến anh. 
ý n ër 
Ci xuân tuổi hac càng cao 
Chữ tình bên hiếu bên nào nặng hơn. 


5 


бап gùng ngành ngon cho tuong. 





` Đề tò rốn biển khôn lường lach sông. 
SE SCH 


6 
Lần lần tháng trọn ngày qua. 
"Miệng người da lắm tin nhà khi không. 
T 
Chênh chênh bóng nguyệt x màn: 
Xa xôi ai có thấu tinh chăng ai. 
8 P 
Được rûy tái thế tưởng phüng ` 
Còn chen vào chiến bụi hồng làm chi. 
E "o 
Ngôn ngang trăm mốt bên lòng. 


Ngudi ngoài cười nạ, ngudi trong khóc thầm. 


10 
Thương ûî tài sắc bậc này 
Dung quang chẳng kháe chỉ ngày bude ra. 
n 
-Bång khuâng nhá cảnh nhó người 
Сдтта khi да da mài tóc sống. 
12 
Yê chỉ một mảnh hồng nhan 
Huang gây mùi nhỏ trà khan giọng tình. 
` 18 
„Мау ai rang mdiin ngån — 
Lgi mang lấy tiếng йй gần lành xa. 
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không) 


“M. 
Con duyên may lại còn người 


Trong cơ âm cực đương hồi khôn hay. 


15 
Хет qua Sứ mái day qua. 
Phen này kë cắp bà giả gặp піци. 


16. TÂN (Thám yết: Di thám có được gặp 


1 
Tình nhân lại gặp tinh nhân 
Li tan hợp chuyện xa gần thiếu đâu. 
2 + 
ân thu thầy nét zën son + 
Bóng hoa rap đất vé ngân ngang tri. 
3 
Thờ û gió trúc mia mai 
Mua vui cũng được một vài trống canh. 
4 
Ngày vui ngắn chẳng đầy gang 
Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên. 
5 
Tang tàng chén сйс dà say 
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Mói cùng nhau lúc ban ngày da quên. 
6 
` Cla thiền уйа cũ cuối xuân 
Меша xe nhu nước áo quần nhu nêm. 
۴ 1 
Là thở tơ liễu buông mành 
Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân. 
8 
Bước làn theo ngọn tiểu kh 
Thảo am đó cũng gần kề chẳng xa. | 
9 ' 
Dâp diu tài tà giai nhân ` 
Mi người một vé mudi phân ven mười. 
10 | 
Dùng dûng nia û nta à | 
Hàn huyén chưa can moi bề gün xa. ] 
п 1 
Bóng đâu lại gặp mr người - ` 
Duyên ta mà cũng phúc ròi chỉ đây. 
12 < 
Bóng tàu vừa lạt vẻ ngán 
Lòng buông tay khẩu bước lần dặm băng. 
3 
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Тиде hàm rồng cá gied mbi thüy tinh. 
WI 
Khi nên trời cũng chiều приді 
- Hai bên gặp gà một lồi kết giao. 
15 
Lần lần tháng tron ngày диа 
Miệng người da lắm tin nhà thì không. 


17.NHÂM (Ky nghệ: Nghề nghiệp thành hay bại) 
1 
Tình cà chẳng hẹn mà nên 
Xua nay nhận định thắng thiên cũng nhiều. 
2 4 
Thăm näm tính cuộc vuông tròn 
Con tầm đến thác vẫn còn vg ta. 
3 
Người nách thước kë tay дао 
Côn quyền hơn súc lược thao gồm tài. 
: 4 
К Rii тау йи cũng $u tri 
-Thé nào xin quyết một bài cho xong. 
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Về nào chẳng mặn nét nào chẳng ua. 
6 
Xem thơ пйс nó khen thầm 
Nghề riêng dn dúr hồ cầm một trưởng. 
š A 
Cung thương lầu bậc пра âm | 
Giá dành tá khẩu cám tâm khác thường. 4 
8 
Sướng in mặt tuyết pha thân 
Làm gương cho khách hàng quần thủ soi. 
9 , 
Nàng rằng da quyết một bề 
Và lòng học lấy nhưỡng nghề nghiệp hay. 
10. 
Diu rằng sóng can dá mòn, 
Hoa dà gia cánh lá còn xanh cây. 
n 
Làm cho trông thấp ñhan tiền 
Trăng thù sẵn dà vài phen dáng dhu. , 
12 
Bây già su da ven toàn 
Mt lồi quyết hẳn muôn vàn kính ihém. 
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Công cha nghĩa me kiếp nào trà xong. 
14 
„` Su rằng phác hoa đạo rồi 
Tüi sinh trần ta lòng người từ bi. 
us 
, Lòng riêng mừng sợ khôn cầm 
Ó đây hoặc có giai âm chăng lệ ` 


18. QUY (Tüm sự:Tỉnh riêng сб toại 
nguyện hay không) 


1 
Тюп khi chấp cánh: liền cành 
Dao tàng phu lấy сїйї trinh làm đầu. 
4 
Lệnh quan ai dám cải Wi 
Trong minh nghi da có người thác oan. 
3 
Thăng thề còn đó trở trợ 
Mäi niềm tân sự bây gió hỏi ai. 
4 
Hồ sinh ra phân thỏ đào 
Mt cây gánh vác biết bao nhiễu cành. 
2 3 ` 
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Chúng minh có đất có trồi 
Hai bên gặp gõ một lời kết giao. 
в. 
Sâm thương chẳng van chil tóng 
Chàng di thiếp cũng môr lồng xin di. 
1 
Tấm thân rûy đã nhe nhàng ` ` 
Mû lòng phi máu mấy vàng cho cân. 
8 
Có khi biến có khi thường 
Ngồi chó nước đến xem duong còn quê. 
M : 
Trảng già độc địa làm sáo. 
Gara rồi lại buộc vào nhu chai. 
10 
Nghe càng dám ngắm càng say 
бт cầm ai nû ай dây cho đành. 
и 
Chi sao phận mỏng phúc dầy 
Đoạn trường ai biết lúc này mi thôi. 
12 
Nghi dòi mà ngắn cho đòi 
ém nghìn đổ một trận cười như không. 
18 
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Thuta công đức йу ai bằng 
Khón ngoan rất muc nói năng phải li 
14 
Ning là phiền muộn đêm ngày 
Thôi thôi ta da mắc tay ai rồi. 
15 
Dip đâu may mắn lạ thường 
Giúp lời phương tiện тд đường hiếu sinh. 
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